
DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH  

CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI KỲ 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

I. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÕNG (03 văn bản) 

1 Quyết định 95/2013/QĐ-

UBND ngày 

01/4/2013 

Ban hành Quy chế 

phối hợp, kiểm soát 

các hoạt động hợp 

pháp liên quan đến 

ma túy trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ Phần căn cứ pháp lý ban hành: văn bản QPPL 

là căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành và 

được thay thế bằng các văn bản QPPL khác:  

Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 

của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các 

hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở 

trong nước; Nghị định số 45/2009/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ 

hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản 

lý sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; Quyết định số 

52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp 

kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan 

đến ma túy đã hết hiệu lực thi hành và được 

thay thế bằng Nghị định số 105/2021/NĐ-CP 

ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy. 

Công an tỉnh - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

4/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 

Các nội dung văn bản không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành do Nghị định 

số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Phòng, chống ma túy đã quy định các cơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về 

ma túy phối hợp tham mưu, chỉ đạo; phối hợp 

tuyên truyền, vận động Nhân dân; phối hợp 

trao đổi thông tin; phối hợp thực hiện các biện 

pháp nghiệp vụ; đấu tranh chuyên án và điều 

tra, xử lý các vụ án, vụ việc cụ thể... Trong đó, 

hình thức phối hợp của các cơ quan chuyên 

trách phòng, chống tội phạm về ma túy là trao 

đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên 

quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan 

chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy 

thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, qua 

các phương tiện thông tin, gửi văn bản... Triển 

khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân 

dân tham gia phòng, chống ma túy. Tuần tra 

kiểm soát liên ngành; xây dựng và triển khai 

các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án 

chung phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma 

túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm...  

2 Quyết định 376/2014/QĐ

-UBND ngày 

24/6/2014 

Ban hành khu vực 

bảo vệ; khu vực 

cấm tập trung 

đông người; cấm 

ghi âm, ghi hình, 

chụp ảnh trên địa 

Thay thế Đã trình UBND tỉnh phiên họp tháng 01/2024
1
 Công an tỉnh Tháng 

01/2024 

                                                 
1
 được thay thế bằng Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang00000 

https://qlvbstp.bacgiang.gov.vn/sotuphap/vbden.nsf/str/5F6E9198C39977DE47258ABC002E673C?OpenDocument
https://qlvbstp.bacgiang.gov.vn/sotuphap/vbden.nsf/str/5F6E9198C39977DE47258ABC002E673C?OpenDocument
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

bàn tỉnh Bắc 

Giang 

3 Nghị quyết   về mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng 

tháng cho người 

được phân công trực 

tiếp giúp đỡ người 

được giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Ban hành 

mới 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên 

hàng tháng cho người được phân công trực tiếp 

giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh bắc Giang. Mức hỗ 

trợ cho người được phân công trực tiếp giúp 

đỡ người đưoajc giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân 

sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 

hành 

Công an tỉnh Tháng 

7/2024
2
 

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP (01 văn bản) 

1 Quyết định 21/2017/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2017 

Quy định về tiền 

thuê cơ sở hạ tầng 

và giá tiền sử dụng 

hạ tầng khu phía 

bắc, Khu công 

nghiệp Song Khê- 

Nội Hoàng 

Bãi bỏ 
- Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực thi 

hành : Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012 

được thay thế bằng Luật Giá năm 2023 (hiệu 

lực thi hành ngày 01/7/2024), theo đó, giá tiền 

sử dụng hạ tầng không còn phù hợp. 

 

Ban Quản lý 

CKCN 

Sau khi Chính 

phủ, Bộ 

ngành Trung 

ương ban 

hành Nghi 

định, Thông 

tư quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn Luật Giá 

năm 2023 

III. LĨNH VỰC CÔNG THƢƠNG (03 văn bản) 

1 Quyết định   70/2010/QĐ-

UBND ngày 

29/06/2010 

Ban hành Quy chế 

xét công nhận làng 

nghề, làng nghề 

Bãi bỏ - Một số văn bản trong phần căn cứ pháp lý 

ban hành đã hết hiệu lực thi hành và được thay 

thế bằng văn bản khác:  

Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 

Sở Công 

thương 

 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

                                                 
2
 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-66-2006-nd-cp-phat-trien-nganh-nghe-nong-thon-12901.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

 truyền thống và xét 

tặng danh hiệu nghệ 

nhân, thợ giỏi, 

người có công đưa 

nghề vào phát triển ở 

nông thôn tỉnh Bắc 

Giang 

 

của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông 

thôn; Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 

18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 

07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành 

nghề nông thôn hết hiệu lực thi hành và được 

thay thế bằng Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông 

thôn 

- Viện dẫn vào các văn bản đến nay hết hiệu lực 

thi hành và được thay thế bằng văn bản khác: 

Điều 4, Điều 9, Điều 14 viện dẫn Điều 11, Điều 

12 viện dẫn Thông tư số 116/2006/TT-BNN 

hết hiệu lực thi hành và được thay thế Nghị 

định 52/2018/NĐ-CP; Nghị định 

số 42/2010/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành và 

được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

6/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

2 Quyết định   360/2014/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2014 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế 

xét, công nhận làng 

nghề, làng nghề 

truyền thống và xét 

tặng danh hiệu nghệ 

nhân, thợ giỏi, 

người có công đưa 

nghề vào phát triển 

- Một số văn bản trong phần căn cứ pháp lý 

ban hành đã hết hiệu lực thi hành và được thay 

thế bằng văn bản khác:  

Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 

11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ 

Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, quy 

trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; Thông tư 

số 26/2011/TT-BCT ngày 11/7/2011 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-116-2006-tt-bnn-phat-trien-nganh-nghe-nong-thon-huong-dan-thuc-hien-66-2006-nd-cp-16031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-66-2006-nd-cp-phat-trien-nganh-nghe-nong-thon-12901.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-116-2006-tt-bnn-phat-trien-nganh-nghe-nong-thon-huong-dan-thuc-hien-66-2006-nd-cp-16031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-42-2010-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-luat-sua-doi-luat-thi-dua-khen-thuong-104384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-01-2007-tt-bcn-huong-dan-tieu-chuan-quy-trinh-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-uu-tu-16869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2011-tt-bct-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-tai-thong-tu-01-2007-tt-bcn-126510.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

ở nông thôn tỉnh 

Bắc Giang ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

70/2010/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2010 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang  

Công Thương sửa đổi, bổ sung thủ tục hành 

chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 

11/01/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn 

tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng 

danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu 

tú  hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng 

Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 

12 năm 2014 của Chính phủ về xét tặng danh 

hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu 

tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

- Viện dẫn vào các văn bản đến nay hết hiệu lực 

thi hành và được thay thế bằng văn bản khác: 

+ Điều 1 viện dẫn Thông tư số 01/2007/TT-

BCN và Thông tư số 26/2011/TT-BCT hết 

hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị 

định số 123/2014/NĐ-CP. 

3 Quyết định 23/2022/QĐ -

UBND, ngày 

27/7/2022 

Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Sở Công Thương 

tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

- Căn cứ pháp lý ban hành:Thông tư 

số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 15/2023/TTBCT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

Sở Công 

Thương  

Tháng 

7/2024
3
 

 

                                                 
3
 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-01-2007-tt-bcn-huong-dan-tieu-chuan-quy-trinh-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-uu-tu-16869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-123-2014-nd-cp-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-nghe-thu-cong-my-nghe-261571.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-01-2007-tt-bcn-huong-dan-tieu-chuan-quy-trinh-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-uu-tu-16869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-01-2007-tt-bcn-huong-dan-tieu-chuan-quy-trinh-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-uu-tu-16869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2011-tt-bct-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-tai-thong-tu-01-2007-tt-bcn-126510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-123-2014-nd-cp-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-nghe-thu-cong-my-nghe-261571.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2022-tt-bct-huong-dan-nhiem-vu-quyen-han-co-quan-ve-cong-thuong-thuoc-uy-ban-tinh-502186.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

- Một số nội dung quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương  

không còn phù hợp: 

- Khoản 1, Điều 1 (Vị trí và chức năng) không 

còn phù hợp với khoản 1, Điều 1 TT 

15/2023/TT-BCT; 

- Điểm d, khoản 1, Điều 2 không còn phù hợp 

với khoản 2, Điều 1 TT 15/2023/TT-BCT; 

- Đoạn 5, điểm c, khoản 4, Điều 2 không còn 

phù hợp với khoản 3, Điều 1 TT 15/2023/TT-

BCT; 

- Đoạn 9, điểm c, khoản 4, Điều 2 không còn 

phù hợp với khoản 4, Điều 1 TT 15/2023/TT-

BCT;  

- Bãi bỏ đoạn 3, điểm g, khoản 4, Điều 2 theo 

khoản 5, Điều 1 TT 15/2023/TT-BCT;  

- Đoạn 4, điểm l, khoản 4, Điều 2 không còn 

phù hợp với khoản 6, Điều 1 TT 15/2023/TT-

BCT;  

- Đoạn 1, điểm a, khoản 5, Điều 2 không còn 

phù hợp với khoản 8, Điều 1 TT 15/2023/TT-

BCT; - Bổ sung thêm nhiệm vụ tại khoản 4, 

Điều 2: “Quản lý nhà nước và kiểm tra công 

tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc dự 

án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 

quy định pháp luật về xây dựng”.  

- Nội dung cần bổ sung: nhiệm vụ “Về dịch vụ 

logistics” tại khoản 5, Điều 2. 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

IV. LĨNH VỰC DÂN TỘC (02 văn bản) 

1 Nghị quyết  

 

 Về chính sách bảo 

tồn, phát huy tiếng 

dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Ban hành 

mới 

Nội dung cơ bản của Nghị quyết: Hỗ trợ người 

truyền dạy. Hỗ trợ học viên. Hỗ trợ kinh phí 

cho các thôn để mua sắm bảng phấn tiêu chuẩn 

phục vụ cho việc truyền dạy tiếng dân tộc thiểu 

số tại cộng đồng. 

 

Ban Dân tộc Tháng 

7/2024
4
 

2 Quyết định 495/2014/QĐ-

UBND ngày  

01/8/ 2014 

Ban hành Quy định 

tiêu chí phân nhóm 

xã, thôn theo mức 

độ khó khăn và định 

mức phân bổ vốn 

Chương trình 135 

năm 2015 và giai 

đoạn 2016-2020 trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Bãi bỏ Quyết định đã không còn thực hiện trên thực 

tiễn, tuy nhiên, không thuộc trường hợp văn 

bản QPPL hết hiệu lực quy định tại Điều 154 

Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn 

bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau 

đây: 

1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 

trong văn bản. 

2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng 

văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ 

quan nhà nước đã ban hành văn bản đó. 

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì 

văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết 

thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu 

lực. 

Do đó, cần thiết phải bãi bỏ văn bản để đảm 

bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

Ban Dân tộc - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

                                                 
4
 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

hành, thống nhất trong hệ thống văn bản QPPL 

của địa phương. 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (01 văn bản) 

1 Quyết định 12/2017/QĐ-

UBND ngày 

05/5/2017 

Ban hành Quy định 

nội dung, mức chi, 

công tác quản lý tài 

chính trong việc tổ 

chức các kỳ thi, 

cuộc thi, xét tuyển 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Bãi bỏ - Phần căn cứ pháp lý ban hành có một số văn 

bản đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế 

bằng văn bản khác: 

  + Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 

+ Thông tư số 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-

BTC ngày 20 tháng 10 năm 2000 của liên Bộ: 

Bộ Lao động và xã hội, Bộ Tài   chính hướng 

dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với 

lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công 

lập. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

- Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 

05/5/2017 không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn 

của địa phương. Hiện nay, Nghị quyết số 

17/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 Quy định 

nội dung, mức chi phục vụ các kỳ thi, cuộc thi, 

hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang điểu chỉnh các nội 

dung Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 

05/5/2017 nêu trên gây lên chồng chéo trong 

hệ thống văn bản QPPL của địa phương. Do 

đó, cần thiết phải bãi bỏ văn bản này. 

VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG (01 văn bản) 

1 Quyết định 47/2021/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2021 

Ban hành Quy định 

về tổ chức, quản lý 

hoạt động của bãi đỗ 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành một phần 

do được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản khác: 

+ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 

Sở Giao 

thông vận tải 

Tháng 

10/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-10-2020-nd-cp-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-315260.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

xe trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 

2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

+ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận 

tải đường bộ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 

bộ 

- Một số nội dung viện dẫn văn bản QPPL tại 

thời điểm ban hành phù hợp với quy định của 

pháp luật, tuy nhiên, tại thời điểm rà soát văn 

bản này đã hết hiệu lực thi hành và được thay 

thế bằng văn bản khác: Thông tư 

số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 

06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-10-2020-nd-cp-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-315260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-02-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-12-2020-tt-bgtvt-quan-ly-van-tai-bang-xe-o-to-465034.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2020-tt-bgtvt-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-02-2021-tt-bxd-qcvn-06-2021-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-474757.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

An toàn cháy cho nhà và công trình được thay 

thế bằng Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 

30/11/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 

VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƢ (02 văn bản) 

1 Quyết định  

 

29/2021/QĐ-

UBND ngày 

13/7/2021 

Ban hành Quy định 

một số nội dung về 

quản lý hoạt động 

đầu tư và xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Căn cứ pháp lý chính là Luật Đấu thầu 2013 đã 

được thay thế bằng Luật Đấu thầu 2023, có 

hiệu lực từ 01/01/2024; Nghị định 

số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đấu thầu đã hết hiệu lực từ 

01/01/2024 và sẽ được thay thế bằng nghị định 

mới (dự kiến ban hành trong quý I/2024). Bên 

cạnh đó, Chính phủ đã hành Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có một 

số nội dung về phân cấp quản lý trong hoạt 

động xây dựng thay đổi so với quy định kèm 

theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tháng 

3/2024
5
 

2 Quyết định 30/2021/QĐ-

UBND ngày 

15/7/2021 

Quy định một số 

một số nội dung về 

quản lý và trình tự 

thực hiện đầu tư dự 

án khu đô thị, khu 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Căn cứ pháp lý chính là Luật Đấu thầu 2013 đã 

được thay thế bằng Luật Đấu thầu 2023, có 

hiệu lực từ 01/01/2024;  Nghị định 

số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tháng 

7/2024
6
 

                                                 
5
 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 

6 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-63-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-63-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

dân cư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

của UBND tỉnh 

không sử dụng vốn 

nhà nước thông qua 

hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất, 

đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

hết hiệu lực từ 01/01/2025 và sẽ được thay thế 

bằng nghị định mới (dự kiến ban hành trong 

quý IV/2024).  

VIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ (02 văn bản) 

1 Quyết định 33/2020/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2020 

Ban hành Quy định 

định mức xây dựng 

dự toán và quyết 

toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ có sử 

dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực thi hành: 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT -BTC - 

BKHCN ngày 22/4/2015 liên Bộ Tài chính, Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức 

xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

có sử dụng ngân sách nhà nước được thay thế 

bằng Thông tư số 03/2023/TT -BTC ngày 

10/01/2023 của Bộ Tài chính Quy định lập dự 

toán, quản lý và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

26/02/2023);  

-Thông tư số 02/2023/TT - BKHCN ngày 

08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục 

vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm 

Sở Khoa học 

và công nghệ 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

5/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

23/6/2023 ). 

Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 71/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 Quy 

định về định mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Do đó, cần 

thiết phải bãi bỏ văn bản này để đảm bảo thống 

nhất, tránh chông chéo trong văn bản QPPL 

của địa phương. 

2 Quyết định  40/2020/QĐU

BND ngày 

27/11/2020  

 

Quy định quản lý, tổ 

chức thực hiện 

nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà 

nước tỉnh Bắc Giang 

Thay thế Căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực thi hành:  

- Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 

26/5/2014 của Bộ KH&CN Quy định trình tự, 

thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 

gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN 

ngày 26/5/2014 của Bộ KH&CN Quy định 

trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được 

sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 Quy 

định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 

nước 

- Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 

26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy 

Sở Khoa học 

và công nghệ  

 

Tháng 

12/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá 

nhân thực hiện nhiệm vụ được thay thế bằng 

Thông tư số 20/2023/TTBKHCN ngày 

12/10/2023 Quy định tuyển chọn, giao trực 

tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 

nước. Theo đó các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 của Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND 

không còn phù hợp. Bổ sung các điều quy định 

Chuẩn bị tổ chức các phiên họp của Hội đồng 

tư vấn và Tổ thẩm định; Nhóm tiêu chí và 

thang điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao 

trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ; Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ và trách 

nhiệm của Tổ thẩm định; Trình tự, nội dung 

làm việc của Tổ thẩm định; Lưu giữ quản lý hồ 

sơ gốc và công khai thông tin; Huỷ kết quả 

tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ; Chuyên gia tư vấn độc lập. 

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (04 văn bản) 

1 Quyết định 514/2011/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2011 

Ban hành Quy định 

chế độ hỗ trợ đối với 

người sau cai nghiện 

ma túy tại nơi cư 

trú; chế độ đóng góp 

và miễn, giảm đối 

Bãi bỏ Văn bản pháp luật là căn cứ pháp lý ban hành 

đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể: Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2002 hết hiệu lực thi hành 

và được thay thế bằng Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015 

Nội dung không còn phù hợp: Điều 6, khoản 2 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và xã hội 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

9/2024
7
 

- Thời gian Sở 

                                                 
7
 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

với người sau cai 

nghiện ma túy tại 

Trung tâm Giáo dục 

- Lao động xã hội 

tỉnh 

Điều 7 viện dẫn Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; 

con của người được hưởng chính sách theo 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công hết hiệu lực 

thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội 

Khoản 1 Điều 7 viện dẫn Thông tư liên tịch số 

95/2007/TTLT/BTC- BLĐTBXH ngày 

07/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí giới 

thiệu việc làm hết hiệu lực do  thay thế bởi 

Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 18/5/2016 

của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ việc làm 

(05/7/2016 - 31/12/2016 từ ngày 01/01/2017 

phí dịch vụ việc làm chuyển) 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 

2 Quyết định  25/2017/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2017   

Quy định các khoản 

đóng góp chăm sóc, 

nuôi dưỡng, điều trị, 

phục hồi chức năng 

đối với người tâm 

thần, người rối 

nhiễu tâm trí tự 

nguyện tại Trung 

tâm Chăm sóc và 

Phục hồi chức năng 

cho người tâm thần 

tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ Văn bản pháp luật là căn cứ pháp lý ban hành 

đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể: 

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 

5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, 

thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải 

thể cơ sở bảo trợ xã hội được thay thế bằng 

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, 

hoạt động; giải thể và quản lý các cơ sở trợ 

giúp xã hội 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và xã hội 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

6/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-67-2007-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-18324.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội được thay thế bằng Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội 

- Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 

30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, 

thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải 

thể cơ sở bảo trợ xã hội được thay thế bằng 

Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 

tháng 2 năm 2011 của Bộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc 

tại các cơ sở bảo trợ xã hội được thay thế bằng 

Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2017 của Bộ Lao động -Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức 

nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã 

hội tại cơ sở trợ giúp xã hội 

- Thông tư số 115/2012/TTLT-BTC-

BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Bộ 

Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực 

hiện đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức 

năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 (đã 

hết giai đoạn thực hiện - giai đoạn 2011-2020) 

có Điều 1; Điều 2; điểm a, b và c khoản 1 Điều 

3; điểm a, b, c và đ khoản 3 Điều 3; khoản 5 và 

khoản 10 Điều 3, Điều 4 và Điều 5 bị bãi bỏ 

một phần nội dung bởi Thông tư số 

03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương trình phát triển 

công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ 

giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm 

trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030. 

Hiện nay, Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 

12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 

chương trình phát triển công tác xã hội, trợ 

giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục 

hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự 

kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng 

đồng giai đoạn 2021-2030 điều chỉnh các nội 

dung: Nội dung và mức chi chung của các 

chương trình; Nội dung và mức chi đặc thù của 

Chương trình phát triển công tác xã hội, Nội 

dung và mức chi đặc thù của Chương trình trợ 

giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 



17 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

tâm thần và người rối nhiễu tâm trí dựa vào 

cộng đồng… 

- Một số nội dung không còn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành: 

- Về nội dung: quy định về các khoản đóng 

góp chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi 

chức năng đối với người tâm thần, người rối 

nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm Chăm 

sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần 

tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 25/2017/QĐ-

UBND ngày 27/7/2017 không còn phù hợp với 

quy định pháp luật 

3 Quyết định 13/2022/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2022 

Ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý 

người lao động nước 

ngoài làm việc trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Sửa đổi, bổ 

sung 

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã được sửa 

đổi bổ sung, cụ thể: Nghị định 152/2020/NĐ-

CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định 

về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản người lao động Việt 

Nam làm việc cho tổ chức, c nhân nước ngoài 

tại Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại Nghị định 

152/2020/NĐCP ngày 30/12/2020 của Chính 

phủ.  

Về nội dung:  

- Toàn bộ thủ tục chấp thuận vị trí công việc sử 

dụng người lao động nước ngoài cấp, cấp lại, 

gia hạn giấy phép lao động, thu hồi giấy phép 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và xã hội 

Tháng 

7/2024
8
 

                                                 
8 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

lao động cho người lao động nước ngoài hiện 

nay thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – 

TB&XH. 

Do vậy, nội dung của Quyết định số 

13/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối 

hợp quản người lao động nước ngoài làm việc 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không còn phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

4 Quyết định  Quy chế quản lý 

công trình ghi công 

liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên 

địa bàn 

Ban hành 

mới 

1. Căn cứ pháp lý ban hành: - Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 

2020;  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng.  

2. Nội dung cơ bản của Quyết định: ban hành 

Quy chế quản công trình ghi công liệt sĩ, mộ 

liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và xã hội 

Tháng 

7/2024
9
 

X. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (02 văn bản) 

1 Quyết định 375/2014/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2014 

Ban hành Quy định 

về công tác lễ tân 

trong việc đón, tiếp 

Bãi bỏ - Phần căn cứ pháp lý ban hành có một số văn 

bản đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế 

bằng văn bản khác: Nghị định 145/2013/NĐ-

CP ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

Sở Ngoại vụ - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: 5/2024
10
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

khách nước ngoài 

đến thăm, làm việc 

và tham dự các hoạt 

động trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức 

trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, 

danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, 

tiếp khách nước ngoài bị bãi bỏ bởi  Quyết 

định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 

định quản lý thống nhất các hoạt động đối 

ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương bị bãi bỏ bởi  Quyết 

định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 Bãi 

bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 

tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương  

Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/2/2022 

về nghi lễ đối ngoại  (thay thế nội dung Nghi lễ 

đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài (từ 

Chương 8 đến Chương 13) tại Nghị định 

số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; 

nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen 

thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và 

đón, tiếp khách nước ngoài) 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

- Một số nội dung không còn phù hợp của 

Quyết định: 

+ Phạm vi điều chỉnh của Quyết định cần được 

mở rộng. 

+ Về nguyên tắc đón, tiếp khách nước ngoài: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-145-2013-nd-cp-to-chuc-ngay-ky-niem-nghi-thuc-trao-tang-don-nhan-hinh-thuc-khen-thuong-211362.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

chưa có tính thống nhất tương đối về mức độ và 

nghi lễ khi tổ chức đón, tiếp một đoàn khách 

nước ngoài thăm nhiều địa phương 

trong một chuyến thăm. 

+ Nghi lễ đón tiếp quy định tại Chương II, III, 

IV, V, VI của quyết định cần phải điều chỉnh 

2 Quyết định  82/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

Ban hành Quy chế 

quản lý hoạt động 

xuất cảnh, nhập 

cảnh của cán bộ, 

công chức, viên 

chức, người lao 

động trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Nội dung không còn phù hợp của Quyết định: 

- Đối tượng thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý 

đã bị điều chỉnh. 

- Một số điểm chưa thống nhất với Quy chế số 

15-QC/TU của Tỉnh ủy ngày 20/02/2020 về 

Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

của tỉnh Bắc Giang như: Khoản 5, Điều 4: 

"người đứng đầu, cấp phó của người đứng dầu 

các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội 

đặc thù thuộc UBND tỉnh" không còn phù hợp. 

- Quyết định số 82/2021/QĐ-UBND chưa có 

quy định đối với đoàn hỗn hợp có thành phần 

là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý 

công tác trong các khối cơ quan khác nhau. 

- Đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin phép xuất cảnh 

hiện tại không thống nhất với Quy chế số 15-

QC/TU. 

Sở Ngoại vụ Tháng 9/2024 

XI. LĨNH VỰC NỘI VỤ (17 văn bản) 

1 Nghị quyết   về cơ chế, chính 

sách đặc thù hỗ trợ 

cán bộ, công chức, 

Ban hành 

mới 

- Về phạm vi điều chỉnh: quy định về đối 

tượng, xác định đối tượng dôi dư, chính sách, 

định mức và hình thức hỗ trợ cán bộ, công 

Sở Nội vụ - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 



21 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

viên chức dôi dư do 

sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, 

cấp xã 

chức, viên chức, người làm việc theo chế độ 

hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của 

Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ 

tỉnh đến cấp xã. 

- Về đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, 

viên chức, người làm việc theo chế độ hợp 

đồng không xác định thời hạn trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng dôi 

dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện; 

cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã; cán bộ, công chức, 

viên chức đang công tác trong cơ quan hành 

chính của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự 

nghiệp công lập cấp tỉnh và thành phố Bắc 

Giang, huyện Yên Dũng được điều động, biệt 

phái về làm việc tại thị xã Chũ, huyện Lục 

Ngạn (mới) do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện. 

- Nghị quyết quy định về định mức, hình thức 

hỗ trợ, theo đó các đối tượng khác nhau thì có 

mức hộ trợ khác nhau. 

nghị: tháng 

7/2024
11

  

 

2 Quyết định  195/2015/QĐ

UBND ngày 

12/5/2015 

Ban hành quy định 

quản lý công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán 

Bãi bỏ Phần căn cứ pháp lý: Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

Sở Nội vụ - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

                                                 
11
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Bắc Giang  

 

 

viên chức được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức 

nghị: tháng 

8/2024
12

  

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 

- Một số nội dung không phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành: 

+ Khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4, điểm a 

khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 8 viện dẫn đến 

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bởi Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP. 

+ Khoản 2 Điều 4 viện dẫn đến Thông tư  số 

19/2014/TT-BNV hết hiệu lực thi hành và 

được thay thế bởi Thông tư số 01/2018/TT-

BNV. 

+ Điểm a khoản 1, khoản 4 Điều 6, khoản 5 

Điều 8, khoản 2 Điều 13, Điều 14 viện dẫn đến 

Thông tư số 03/2011/TT-BNV đã hết hiệu lực 

thi hành và được thay thế bằng văn bản khác. 

+ Điều 6: ++ Điểm a khoản 1 quy định về điều 

kiện, tiêu chuẩn cử cán bộ, công chức, viên 

chức được cử đi đào tạo sau đại học quy định: 

“Đối với cán bộ, công chức: … có cam kết 

                                                 
12
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại các 

cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh 

sau khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo 

trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian 

đào tạo” không phù hợp với điểm c khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy 

định điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán 

bộ, công chức: “Có cam kết thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn 

thành chƣơng trình đào tạo trong thời gian 

ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo”. 

++ Điểm c khoản 2 quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào 

tạo trung cấp, cao đẳng, đại học quy định “Có 

cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau 

khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo trong 

thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo 

(đối với cán bộ, công chức), trong thời gian ít 

nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo (đối với viên 

chức)” không phù hợp với khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định đối 

tượng, điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, 

cao đẳng, đại học “Cán bộ, công chức cấp xã 

là người dân tộc thiểu số … phải có cam kết 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, 

đơn vị sau khi hoàn thành chƣơng trình đào 

tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời 

gian đào tạo”. 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

+ Điểm c khoản 1 Điều 9 quy định cán bộ, 

công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước có các quyền lợi “Đƣợc 

hƣởng chế độ khuyến khích đào tạo trình độ 

Tiến sỹ theo quy định tại Điều 11 Quy định 

này” (Điều 11 đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Điều 11 

của Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

195/2015/QĐ-UBND.) 

3 Quyết định 19/2009/QĐ-

UBND ngày 

18/3/2009 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung quy định về số 

lượng, tiêu chuẩn, 

chế độ chính sách và 

công tác quản lý đối 

với cán bộ thú y cơ 

sở 

Bãi bỏ 

 
- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và được 

thay thế bằng văn bản khác: 

+ Pháp lệnh Thú y ngày 12/5/2004 hết hiệu lực 

thi hành và được thay thế bằng  Luật Thú y 

ngày 19/6/2015 

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 

15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Pháp lệnh Thú y hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bằng  Nghị định 

số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật 

Thú y 

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 

các Quyết định này là quy định về số lượng, 

tiêu chuẩn, chế độ chính sách và công tác quản 

lý đối với cán bộ thú y cơ sở, tuy nhiên, hiện 

Sở Nội vụ - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

12/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 
4 Quyết định 55/2010/QĐ-

UBND ngày 

28/05/2010 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung khoản 1 Điều 1 

và Điều 4 Quyết 

định số 

19/2009/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2009 của 

UBND tỉnh ban 

hành quy định về số 

lượng, tiêu chuẩn, 

chế độ chính sách và 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33/2005/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

công tác quản lý đối 

với cán bộ thú y cơ 

sở 

nay trên địa bàn tỉnh không còn đối tượng này 

theo quy định pháp luật hiện hành (Kết luận số 

226-KL/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về chủ trương tiếp tục sắp xếp cán 

bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; cán bộ khuyến 

nông, thú y cơ sở; việc bố trí công an xã chính 

quy. Quyết định của UBND tỉnh thành lập 

Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp tại 

10 huyện, thành phố trên cơ sở tổ chức lại (sáp 

nhập) 03 đơn vị: Trạm Chăn nuôi và Thú ý; 

Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm 

khuyến nông.) 

Hiện nay, ngoài các các cán bộ thú y được 

phân công nhiệm vụ mới thì  số cán bộ còn lại 

được hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc. 

Do đó, không còn đối tượng cán bộ thú y cơ sở 

theo Nghị quyết số 46/2019/ND-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy 

định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp 

xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y 

cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2024. 

5 Quyết định 71/2010/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2010 

Về việc quy định số 

lượng, tiêu chuẩn, 

tuyển dụng, chế độ 

chính sách và công 

tác quản lý đối với 

Bãi bỏ - Căn cứ pháp lý ban hành: Nghị định số 

02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính 

phủ về khuyến nông hết hiệu lực thi hành và 

được thay thế bằng Nghị định số 83/2018/NĐ-

CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến 

Sở Nội vụ - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

12/2024 

- Thời gian Sở 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

cán bộ khuyến nông 

cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

nông 

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 

Quyết định này là quy định số lượng, tiêu 

chuẩn, tuyển dụng, chế độ chính sách và công 

tác quản lý đối với cán bộ khuyến nông cơ sở 

trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, hiện nay không 

còn đối tượng này theo quy định pháp luật hiện 

hành (Kết luận số 226-KL/TU ngày 09/9/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tiếp 

tục sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ 

dân phố; cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở; việc 

bố trí công an xã chính quy. 

- Quyết định của UBND tỉnh thành lập Trung 

tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp tại 10 

huyện, thành phố trên cơ sở tổ chức lại (sáp 

nhập) 03 đơn vị: Trạm Chăn nuôi và Thú ý; 

Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm 

khuyến nông.) 

Hiện nay, ngoài các cán bộ khuyến nông được 

phân công nhiệm vụ mới thì số cán bộ còn lại 

được hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc. 

Do đó, không còn đối tượng cán bộ khuyến 

nông; cộng tác viên khuyến nông theo Nghị 

quyết số 46/2019/ND-HĐND ngày 11/12/2019 

của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định chính 

sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và 

cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở nghỉ 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 



27 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang, giai đoạn 2020-2024. 

6 Quyết định 598/2013/QĐ-

UBND ngày 

12/11/2013 

Ban hành Quy định 

chế độ nâng bậc 

lương đối với cán 

bộ, công chức, viên 

chức và người lao 

động trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi, 

 bổ sung 

-  Căn cứ pháp lý ban hành: Thông tư số 

08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương 

thường xuyên và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động được sửa đổi, bỏ sung bởi 

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 

sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế 

độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động 

- Một số nội dung không phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành: 

Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 viện 

dẫn: thực hiện theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV… 

không còn phù hợp vì khoản 1 Điều 2 Thông 

tư số 08/2013/TT-BNV đã được sửa đổi, bỏ 

sung tại khoản 1,2,3,4,5 Thông tư số 

03/2021/TT-BNV. 

- Chưa quy định về điều kiện thời gian giữ bậc 

trong ngạch công chức hoặc trong chức danh 

nghề nghiệp viên chức 

- Sửa đổi điều kiện về số lần được nâng bậc 

Sở Nội vụ  Quyết định số 

53/QĐ-TTg 

ngày 

15/01/2024 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ
13
 xây 

dựng nội 

dung: “Nghị 

định quy định 

chế độ tiền 

lương mới đối 

với cán bộ, 

công chức, 

viên chức và 

lực lượng vũ 

trang (thay thế 

Nghị định số 

204/2004/NĐ

CP; đồng thời 

đề xuất sửa 

đổi một số 

Nghị định có 

liên quan; do 

đó đề xuất sau 

                                                 
13

 ban hành chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ 

- Sửa đổi Các trường hợp được tính vào thời 

gian để xét nâng bậc lương thường xuyên 

 - Sửa đổi Thời gian không được tính để xét 

nâng bậc lương thường xuyên  

- Sửa đổi Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường 

xuyên 

 - Sửa đổi Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc 

lương thường xuyên 

khi Trung 

ương ban 

hành văn bản 

mới, Sở Nội 

vụ tham mưu 

UBND tỉnh 

ban hành. 

7 Quyết định 454/2012/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2012 

Ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố 

 

Thay thế 

-  Căn cứ pháp lý ban hành: Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 04/2012/TT-

BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và 

hoạt động của thôn, tổ dân phố 

- Một số nội dung không phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở 

cơ sở, cụ thể: Quy trình bầu, cho thôi làm 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đã được 

quy định tại Nghị định số 59/2023/NĐ-CP 

ngày 14/8/2023 của Chỉnh phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở 

cơ sở. Mặt khác, Bộ Nội vụ đang có dự thảo 

Sở Nội vụ  Sau khi Bộ 

Nội vụ đang 

ban hành 

Thông tư thay 

thế Thông tư 

04/2012/TT-

BNV ngày 

31/8/2012 và 

Thông tư số 

05/2022/TT-

BNV ngày 

23/5/2022 

8 Quyết định 11/2019/QĐ-

UBND ngày 

28/5/2019 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy 

chế tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

02012/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2012 

của UBND tỉnh Bắc 

Giang 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2012-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-147688.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Thông tư thay thế 04/2012/TT-BNV ngày 

31/8/2012 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV 

ngày 23/5/2022. 

9 Quyết định 41/2017/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2017 

Ban hành Quy định 

khen thưởng khuyến 

khích thành tích đạt 

được trong lĩnh vực 

thể thao, giáo dục – 

đào tạo, khoa học – 

kỹ thuật, văn hóa – 

văn nghệ, văn học – 

nghệ thuật và báo 

chí trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

-  Căn cứ pháp lý ban hành: Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 được 

thay thế bằng Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2023  

Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 

10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

được thay thế bằng Thông tư 12/2019/TT-

BNV ngày 04/11/2019 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

- Một số nội dung còn thiếu trong qua trình 

thực hiện, đề nghị bổ sung:  

+ Bổ sung Khoản 1 Điều 2, Điều 8 đối tượng 

và mức tiền thưởng đối với cuộc thi giáo dục 

Sở Nội vụ  Tháng 5/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-91-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

an ninh - quốc phòng, “Hội thi Tin học trẻ”:  

+ Bổ sung Điểm b, khoản 1, Điều 5; ...”nhà 

giáo, giáo viên đạt giải tại Hội giảng nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp cấp quốc gia; nhà giáo, 

giáo viên đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự 

làm toàn quốc”  

+ Bổ sung tại khoản 3, Điều 8: “3.Mức thưởng 

đối với học sinh, sinh viên, học viên, hội thao 

thể dục thể thao, Giáo dục Quốc phòng – An 

ninh… 

 + Bổ sung tại khoản 4, Điều 8: “4. Mức 

thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên, 

cuộc thi kỹ năng nghề do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

10 Quyết định 37/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018  

Ban hành Quy định 

một số nội dung về 

công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

Thay thế -  Căn cứ pháp lý ban hành: Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 được 

thay thế bằng Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2023  

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 

10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

Sở Nội vụ  Tháng 

5/2024
14
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

được thay thế bằng Thông tư 12/2019/TT-

BNV ngày 04/11/2019 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

- Một số nội dung trong Quyết định không phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành: 

+ Điều 8, hồ sơ đề nghị khen thưởng cần bổ 

sung quy định “ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác thi đua, khen thưởng và trong 

hệ thống thi đua, khen thưởng”. 

+ Điều 3 căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua cần 

căn cứ đã bỏ căn cứ “Đăng ký tham gia thi 

đua”, bổ sung 02 thêm nguyên tắc khen thưởng 

đó là: “Thành tích đến đâu khen thưởng đến 

đó” và “Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập 

thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, 

kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn 

biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. + Điểm e, 

Điều 5 cần bổ sung thêm: đối tượng được tặng 

Huân chương Lao động, hình thức khen 

thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang”... 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-91-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

11 Quyết định 35/2019/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy 

định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ 

chức của một số cơ 

quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh 

Bãi bỏ Điều 2 -  Sửa đổi Quyết định số 593/2015/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bắc Giang không còn phù hợp 

vì Quyết định số 593/2015/QĐ-UBND đã hết 

hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Quyết 

định số  23/2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Bắc Giang. Các nội dung khác đã được bãi bỏ, 

do đó toàn bộ nội dung văn bản không còn phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Sở Nội vụ  - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

3/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

12 Quyết định 05/2020/QĐ-

UBND ngày 

11/3/2020  

Ban hành Quy định 

tiêu chuẩn, quy trình 

tuyển chọn và bố trí 

kiêm nhiệm những 

người hoạt động 

không chuyên trách ở 

xã, phường, thị trấn 

và ở thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Thay thế Trình UBND tỉnh phiên họp tháng 01/2024 Sở Nội vụ  Tháng 

01/2024 

13 Quyết định  

 

38/2020/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2020 

Quy định tiêu 

chuẩn, tuyển dụng, 

sử dụng, quản lý cán 

bộ, công chức và 

người hoạt động 

Thay thế Trình UBND tỉnh phiên họp tháng 01/2024 Sở Nội vụ  Tháng 

01/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-593-2015-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-giao-duc-dao-tao-bac-giang-294983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-593-2015-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-giao-duc-dao-tao-bac-giang-294983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-593-2015-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-giao-duc-dao-tao-bac-giang-294983.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

không chuyên trách 

ở cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

14 Quyết định 16/2021/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2021 

Ban hành Quy định 

quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên 

chức, lao động hợp 

đồng trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

Thay thế Thời điểm ban hành áp dụng Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính 

phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp là căn cứ ban hành văn bản. 

Tuy nhiên, năm 2022, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng 

đối với một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thay 

thế Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Theo đó, 

quy định về chế độ lao động hợp đồng đã có sự 

thay đổi: 

- Khoản 5 Điều 3 quy định: Người làm việc 

theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không 

thuộc biên chế, số lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước 

- Điều 7 quy định thẩm quyền của người đứng 

đầu cơ quan hành chính được giao biên chế và 

kinh phí quản lý; người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập có thẩm quyền ký kết hợp 

đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ. 

Sở Nội vụ  Tháng 

4/2024
15
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Như vậy, quy định liên quan đến thẩm quyền 

quản lý lao động hợp đồng cần được sửa đổi 

cho phù hợp Nghị định số 111/2022/NĐ-CP. 

15 Quyết định 50/2021/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2021 

Ban hành Quy định 

một số nội dung về 

quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm trong quản 

lý tổ chức, số lượng 

người làm việc, viên 

chức, người lao động ở 

các đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Điểm c khoản 1 Điều 8 Quyết định số 

50/2021/QĐ-UBND quy định: Giao Sở Nội vụ 

“xây dựng, ban hành quy trình tuyển dụng viên 

chức, lao động hợp đồng để triển khai thực 

hiện trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đảm chi thường xuyên”. 

- Về lao động hợp đồng: Thực hiện theo Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của 

Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập. Theo đó, thẩm quyền ký 

hợp đồng là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Quy trình tuyển dụng viên chức thực hiện 

theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Việc giao 

Sở Nội vụ quy định về quy trình tuyển dụng là 

không bảo đảm căn cứ pháp lý. Do Quyết định 

số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của 

UBND tỉnh ban hành trước Nghị định số 111 

ngày 30/12/2022 của Chính phủ, nên đề nghị 

sửa nội dung này. 

Sở Nội vụ  Tháng 

4/2024
16
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

16 Quyết định 31/2022/QĐ-

UBND ngày 

05/9/2022 

Ban hành quy định 

tiêu chuẩn, điều kiện 

bổ nhiệm công chức 

lãnh đạo, quản lý và 

viên chức quản lý 

trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập 

tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

- Tại điểm c khoản 1 Điều 4 dẫn chiếu Chỉ thị 

số 28/CT-TTg ngày 

18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh bồi dưỡng trước khi bổ 

nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán 

bộ, công chức, viên chức là không 

bảo đảm tính quy phạm vì Chỉ thị số 28/CT-

TTg không phải là văn bản QPPL, Chỉ thị số 

28 yêu cầu thực hiện đúng Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

(được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

89/2021/NĐ-CP). 

Đồng thời, Điều 42 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chứcvà Điều 44 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý 

là: “1. Bảo đảm tiêu chuẩn 

chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của 

Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn 

Sở Nội vụ  Tháng 

12/2024
17
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền”. Như 

vậy, trong trường hợp cần yêu cầu các cơ 

quan, tổ chức thực hiện đúng quy 

định của pháp luật thì chỉ cần ban hành văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

b) Về quy định bổ nhiệm cấp trưởng đối với 

người không giữ chức vụ cấp 

phó, tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 

31/2022/QĐ-UBND có quy định: “3. Trường 

hơp   công chức, viên chức có đủ điều kiện quy 

định tại điểm a, b, c, d khoản 1; điểm 

a, b, c khoản 2 Điều này nhưng chưa trải qua 

chức vụ Phó trưởng phòng, đươc   xem 

xét bổ nhiệm Trưở ng phòng khi đảm bảo các 

điều kiện dưới đâ:y 

“a) Đã đươc   quy hoạch chức danh Trưởng 

phòng; 

b) Có năng lực chuyên môn giỏi , có ít nhất 02 

năm liên tục tính đến thời điểm 

bổ nhiệm đươc   xếp loại công chứ, viên chức 

hoà c n thành xuất sắc nhiệm vụ; 

c) Có uy tín trong cơ quan , đơn vị ; có triển 

vọng phát triển được Thủ 

trưở ng cơ quan, đơn vị nơi công tác nhận xét, 

đánh giá bằng văn bản.” 

Trong khi đó: 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định 



37 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

số 115/2020/NĐ-CP quy 

định: Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định 

của Đảng và Nhà nước và tiêu 

chuẩn cụ thể của chức vụ được bổ nhiệm theo 

quy định của cơ quan có thẩm 

quyền; trong quy hoạch… 

- Khoản 3 Điều 18 Quy định số 80-QĐ/TW 

ngày 18/8/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ 

và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 

có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, 

giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn là: 

“3. Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm 

hoặc chức vụ tương đương ít 

nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

+ Điểm 1.2 khoản 1 Điều 8 Quy định số 80-

QĐ/TW quy định: “Căn cứ 

quy định của Bộ Chính trị, quyết định phân 

cấp quản lý cán bộ cho các cấp 

uỷ, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc 

tỉnh, thành phố (nơi không có 

ban cán sự đảng, đảng đoàn).” 

Quy định này là nhạy cảm, vì không được 

lượng hóa cụ thể có thể phát 

sinh tiêu cực. Nếu chỉ xác định thực hiện theo 

quy định của pháp luật thì quy 

định tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND là 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

không bảo đảm căn cứ pháp lý. 

Nếu thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn 

diện công tác cán bộ và thực hiện theo Quy 

định số 80 thì nội dung “Trường hợp đặc biệt 

do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định” 

mặc dù có thể hiểu linh hoạt là cả về thời gian 

giữ chức vụ 

cấp phó ít hơn 02 năm hoặc chưa giữ chức vụ 

cấp phó - nhưng cấp có thẩm 

quyền là theo quy định của tỉnh ủy - cơ quan 

có thẩm quyền quản lý cán bộ. 

Vấn đề có liên quan là: 

- Với quy định tại khoản 3 Điều 4, bổ nhiệm 

Trưởng phòng không qua Phó 

phòng thì điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 4: “Có giấy 

chứng nhận hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 

đối tươ g 3 đối với bổ nhiệm chức vụ Trưởng 

phòng và tương đương” là không khả thi vì 

chưa được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản 

lý thì không đủ điều kiện đi học đối tượng 3 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và an 

ninh. 

“c) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và 

an ninh cấp tỉnh quyết định 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

triệu tập đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quản lý, đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp huyện; cán bộ lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc 

cơ quan, tổ chức của Nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội của tỉnh và của Trung ương có trụ 

sở trên địa bàn cấp tỉnh theo kế hoạch được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt; Đối tượng quy định tại điểm này gọi là 

đối tượng 3;” 

17 

 

Quyết định 178/2016/QĐ-

UBND ngày 

30/3/2016 

Ban hành Quy chế 

tổ chức xét, tôn vinh 

danh hiệu doanh 

nghiệp tiêu biểu, 

doanh nhân tiêu biểu 

tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ - Căn cứ pháp lý ban hành: 

+ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng ngày 18 tháng 6 năm 

2009; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 

2013 

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 

4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 

Sở Nội vụ - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

8/2024  

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, Khen thưởng được that thế 

bằng Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (có 

hiệu lực ngày 01/01/2024). 

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 

4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 

2013 được thay thế bằng Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật thi đua, khen thưởng 

Điểm c, đ, khoản 1 Điều 12 quy định tổ chức, 

hoạt động và nhiệm vụ của Hội đồng xét tôn 

vinh  

c) Các ủy viên là lãnh đạo các cơ quan: 

…Trƣởng Ban Thi đua - Khen thƣởng và 

một số thành phần khác được mời tham gia khi 

cần thiết; 

d) Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng làm thư 

ký Hội đồng. 

- Khoản 5 Điều 13 quy định “Trước ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2003-15-2003-QH11-51686.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

30/8... về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 

thưởng)” 

Không còn phù hợp vì hiện nay không còn Ban 

Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định 

số 68/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2021 

về viêc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân 

sự Sở Nội vụ quy định:1. Sắp xếp lại cơ cấu tổ 

chức thuộc Sở. a) Tổ chức lại Ban Thi đua - 

Khen thưởng thành Phòng Thi đua, khen 

thưởng. 

- Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu 

doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu 

sẽ được quy định trong Quyết định Quy định 

một số nội dung về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Quyết 

định thay thế Quyết định số 

37/2017/QĐUBND 37/2018/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018). 

XII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (02 văn bản) 

1 Quyết định 747/2016/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2016 

Ban hành Quy định 

hỗ trợ đầu tư và 

quản lý, khai thác 

công trình cấp nước 

sạch tập trung trên 

địa bàn nông thôn 

tỉnh Bắc Giang 

Thay thế 
- Căn cứ pháp lý ban hành: Một số văn bản 

làm căn cứ pháp lý đã sửa đổi, bổ sung, thay 

thế bằng văn bản khác:  

+ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 

11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp 

và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 

124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

 

Hiện nay, Bộ 

Nông nghiệp 

và PTNT 

đang tham 

mưu cho 

Chính phủ 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của 

Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ 

nước sạch được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019  của 

Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 

+ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 

17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư được thay thế bằng Nghị định 

số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lực chọn nhà đầu tư;  

+ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 

02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư được thay thế bằng 

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 

của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư 

+ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 

04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước 

sạch tập trung nông thôn tập trung được thay 

thế bằng Thông tư số 73/2022/TT-BTC của Bộ 

Tài chính ngày 15/12/2022 quy định chế độ 

ban hành 

Nghị định quy 

định cấp nước 

sinh hoạt 

nông thôn. 

Sau khi Chính 

phủ ban hành 

Nghị định,  Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT tham 

mưu trình 

UBND tỉnh 

ban hành văn 

bản thay thế. 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản 

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

- Căn cứ pháp lý mới: Nghị định số 

43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính 

phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

- Một số nội dung quy định  viện dẫn (điều 

chỉnh trực tiếp nội dung văn bản) đã được sửa 

đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản khác:  

+ Tại Khoản 2, Điều 1; điểm a, Khoản 1, Điều 

3 viện dẫn thực hiện theo quy định của Nghị 

định số 15/2015/NĐ-CP (được thay thế bằng 

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 

của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư.) 

+ Khoản 1, Điều 4: Về lựa chọn tổ chức, cá 

nhận đầu tư, quản lý, khai thác công trình, viện 

dẫn “Thực hiện theo các Điều 11, Điều 12, 

Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Thông tư số 

54/2013/TT-BTC” ( được thay thế bằng Thông 

tư số 73/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 

15/12/2022 quy định chế độ quản lý, tính hao 

mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch) 

+ Nội dung khoản 1,2,3,4 Điều 6  của Quyết 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

định, viện dẫn áp dụng tại một số điều của 

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP; Thông tư số 

04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ăn uống; Thông tư số 05/2009/TT-

BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế;  Thông tư 

50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y 

tế Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng 

nước ăn uống, nước sinh hoạt (được thay thế 

bằng Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư; Thông tư số 41/2018/TT-

BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế  Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám 

sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt) 

+ Điều 9 viện dẫn áp dụng theo Thông tư liên 

tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT 

ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ 

Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác 

định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ 

nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và 

khu vực nông thôn (được thay thế bằng Thông 

tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ 

Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, 

phương pháp xác định giá nước sạch sinh 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

hoạt). 

2 Quyết định 47/2020/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

Quy định khung giá 

rừng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 
    - Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành toàn 

bộ và một phần do được thay thế, sửa đổi, bổ 

sung: 

  +  Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012 được 

thay thế bằng Luật Giá năm 2023 (hiệu lực thi 

hành ngày 01/7/2024). 

  + Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật lâm nghiệp được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

   + Thông tư số 32/2018/TT BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định phương pháp 

định giá rừng; khung giá rừng được thay thế 

bằng Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành quy định 

phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định 

khung giá rừng (hiệu lực thi hành ngày 

01/7/2024) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Tháng 

10/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-huong-dan-luat-lam-nghiep-379366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-lam-nghiep-367277.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

- Một số nội dung văn bản không còn phủ hợp: 

Điều 4 quy định Khung giá rừng trên địa bàn 

tỉnh theo các phụ lục không còn phù hợp với 

Thông tư số  20/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15/12/2023 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành quy định 

phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định 

khung giá rừng. 

XIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, THUẾ (35 văn bản) 

1 Nghị quyết  

 

51/2001/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2001 

 

Quy định về việc 

cấp kinh phí hoạt 

động cho đại biểu 

HĐND tỉnh ở đơn vị 

sản xuất kinh doanh, 

đại biểu không 

thuộc biên chế nhà 

nước 

Bãi bỏ 

 

Các căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết số 

51/2001/NQ-HĐND đến nay đã hết hiệu lực:  

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 

đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Tổ 

chức HĐND và UBND năm 2003; 

+ Nghị quyết số 301/NQ-UBTVQH ngày 

25/6/1996 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban 

hành Quy chế hoạt động của HĐND các cấp đã 

hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị quyết 

số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy 

chế hoạt động của HĐND các cấp. 

- Mặt khác, tình hình kinh tế - xã hội đất nước 

nói chung, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói 

riêng từ năm 2001 đến nay đã có nhiều thay 

đổi, do đó, mức kinh phí cấp cho đại biểu 

HĐND quy định trong Nghị quyết số 

51/2001/NQ-HĐND không còn phù hợp. 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

2 Nghị quyết  31/2008/NQ- Về việc Quy định Bãi bỏ - Phần căn cứ pháp lý ban hành: Tại thời điểm Sở Nội vụ - Thời gian cơ 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

HĐND ngày 

10/12/2008 

chính sách hỗ trợ 

giáo viên mầm non; 

đào tạo cán bộ y tế; 

phụ cấp cán bộ, 

công chức bộ phận 

“một cửa”; cán bộ 

thúy cơ sở; bổ sung 

đối tượng, nội dung 

hưởng chính sách hỗ 

trợ từ “Quỹ hỗ trợ 

ổn định đời sống, 

học tập, đào tạo 

nghề và việc làm 

cho người dân khi 

Nhà nước thu hồi từ 

50% đất sản xuất 

nông nghiệp trở lên” 

 ban hành, các văn bản là căn cứ pháp lý ban 

hành Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND là 

phù hợp. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát, văn 

bản là căn cứ pháp lý để ban hành đã hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: 

 + Thông tư liên tịch số 

05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 

24/02/2003 của Bộ GD&ĐT-Bộ Nội vụ-Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số chính sách phát 

triển giáo dục mầm non đã hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng Thông tư liên tịch 

số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 

11/3/2013 của Bộ GD&ĐT-Bộ Tài chính-Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa 

cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo 

viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 

60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định một số chính sách 

phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-

2015. 

+ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 

22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành 

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024
18

 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

 

                                                 
18

 Tại Công văn tham gia ý kiến của Sở Nội vụ nhất trí với Danh mục do Sở Tư pháp lập và không bổ sung thời hạn xử lý Nghị quyết này 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

địa phương đã hết hiệu lực thi hành và được 

thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  ban 

hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà 

nước ở địa phương. 

- Về nội dung: Nghị quyết số 31/2008/NQ-

HĐND quy định 05 chế độ chính sách. Tuy 

nhiên, đến nay 03 chính sách (bao gồm: chính 

sách hỗ trợ giáo viên mầm non; chính sách hỗ 

trợ đào tạo cán bộ y tế; bổ sung đối tượng, nội 

dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ 

ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc 

làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 

50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên” quy 

định tại Khoản 1, 2, 5 Điều 1) đã hết hiệu lực 

thi hành và 02 chính sách còn hiệu lực thi hành 

nhưng không còn phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành, cụ thể: 

+ Điểm a, b khoản 3 Điều 1 đến nay không còn 

được áp dụng: 

“3. Phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một 

cửa” 

a) Mức phụ cấp 200.000 đồng/người/tháng đối 

với cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” cấp 

tỉnh, cấp huyện. 

b) Mức phụ cấp 100.000 đồng/người/tháng đối 

với cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” cấp 

xã”. 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Do áp dụng mức phụ cấp quy định tại Nghị 

quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 

của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho bảo 

đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước và 

các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

+ Điểm c khoản 3 Điều 1 đã được sửa đổi bởi 

Điều 1 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2009 sửa đổi điểm c, khoản 3, Điều 

1; Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 

10/12/2008 của HĐND tỉnh. 

+ Khoản 4 Điều 1 quy định phụ cấp cán bộ thú 

y cơ sở là “a) Cán bộ thú y xã, thị trấn: 

Hƣởng theo trình độ chuyên môn ( đại học 

hệ số 2,34; Cao đẳng hệ số 2,10; Trung cấp 

hệ số 1,86) 

b) Cán bộ thú y thôn bản: Mức tối thiểu 

bằng mức phụ cấp Trƣởng các đoàn thể 

thôn, bản do Ngân sách huyện, thành phố 

cân đối” không còn phù hợp Điều 5 Nghị định 

số 35/2016/NĐ-CP quy định Chế độ, chính 

sách đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị 

trấn 

1. Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa 

bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa 

phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng đề nghị Hội đồng 

nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố 

trí nhân viên thú y xã, phƣờng, thị trấn (sau 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

đây gọi là nhân viên thú y xã) theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 6 của Luật thú y. 

(Khoản 2 Điều 6 của Luật thú y quy định: Căn 

cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và 

khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng 

cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y 

xã, phường, thị trấn.) 

2. Nhân viên thú y xã được hƣởng chế độ phụ 

cấp và bảo hiểm y tế theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 

29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 

tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lƣợng một số chế độ, chính sách đối 

với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị trấn 

và những ngƣời hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã và đƣợc thực hiện chế độ bảo 

hiểm theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 

năm 2014. 

(Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 

29/2013/NĐ-CP  quy định: 3. Điều 14 được 

sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ 

bảo hiểm y tế. Ngân sách trung ương thực hiện 

khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

tế để chi trả hằng tháng đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như 

sau: 

1. Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 

20,3 tháng lương tối thiểu chung; 

2. Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 

18,6 tháng lương tối thiểu chung; 

3. Cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 

17,6 tháng lương tối thiểu chung.”) 

3. Nhân viên thú y xã được đào tạo, bồi dưỡng 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị 

định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 

2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng 

một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

(Khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP  quy định: 

1. Những người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm 

nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, 

được hưởng chế độ như quy định tại khoản 2 

Điều 12 Nghị định này ( bao gồm: Được cấp 

tài liệu học tập; Được hỗ trợ một phần tiền ăn 

trong thời gian đi học tập trung; Được hỗ trợ 

chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập). 

3 Nghị quyết  26/2009/NQ-

HĐND ngày 

Sửa đổi điểm c, 

khoản 3, Điều 1, 

Bãi bỏ 

 

- Tại thời điểm rà soát, toàn bộ nội dung của 

Nghị quyết không còn phù hợp với quy định 

Sở Nội vụ - Thời gian cơ 



52 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

09/12/2009 Nghị quyết số 

31/2008/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2008 

của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVI, 

kỳ họp thứ 14 về 

Quy định chính sách 

hỗ trợ giáo viên 

mầm non; đào tạo 

cán bộ y tế; phụ cấp 

cán bộ, công chức 

bộ phận “một cửa”; 

cán bộ thú y cơ sở; 

bổ sung đối tượng, 

nội dung hưởng 

chính sách hỗ trợ từ 

“Quỹ hỗ trợ ổn định 

đời sống, học tập, 

đào tạo nghề và việc 

làm cho người dân 

khi Nhà nước thu 

hồi từ 50% đất sản 

xuất nông nghiệp trở 

lên” 

của pháp luật hiện hành:  

Điều 1 Nghị quyết quy định : “c) Kinh phí chi 

trả phụ cấp cho cán bộ, công chức bộ phận 

“một cửa” trong kế hoạch kinh phí của địa 

phương, đơn vị (cán bộ, công chức làm việc tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm 

việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 

127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ thì được hưởng lương làm 

thêm giờ theo quy định tại Thông tư 

số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 

của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính và Công văn 

số 5341/BTC-HCSN ngày 12/5/2008 của Bộ 

Tài chính).”  

Việc viện dẫn áp dụng Quyết định số 

127/2007/QĐ-TTg tại thời điểm rà soát đã hết 

hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định số 

14/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ Về làm việc ngày thứ bảy 

hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính.  

- Mặt khác, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc từ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024
19

 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

 

                                                 
19

 Tại Công văn tham gia ý kiến của Sở Nội vụ nhất trí với Danh mục do Sở Tư pháp lập và không bổ sung thời hạn xử lý Nghị quyết này 

 
 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=127/2007/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2005/TTLT-BNV-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5341/BTC-HCSN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

thứ hai đến thứ sáu, không làm việc ngày thứ 

bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-

UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Về 

lĩnh vực, thời gian tổ chức làm việc ngày thứ 

bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và 

UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh bị 

bãi bỏ bởi Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 

02/12/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 

Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 

18/6/2010 của UBND tỉnh. 

- Đồng thời, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 

quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải 

cách hành chính Nhà nước và các hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang điều chỉnh nội dung trên. 

4 Nghị quyết 07/2010/NQ-

HĐND ngày 

15/7/2010 

 

Quy định nhiệm vụ 

chi kinh phí sự 

nghiệp môi trường 

do ngân sách Nhà 

nước bảo đảm trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Bãi bỏ - Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và được 

thay thế bằng văn bản khác: 

+ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 hết hiệu lực 

thi hành và được thay thế bằng Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2015 

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bằng Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2014 

+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP năm 2003 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

6/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=68/2010/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=36&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=68/2010/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=36&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=641/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=36&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=68/2010/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=36&lan=1


54 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

hành Luật Ngân sách nhà nước hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP năm 2016 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 

+ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 30/3/2010 của liên Bộ Tài chính 

và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường hết 

hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Thông 

tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự 

nghiệp môi trường 

- Nội dung Điều 5, Điều 6 không còn phù hợp 

với khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2017/TT-

BTC, cụ thể: 

“Điều 5. Nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp 

môi trƣờng cấp tỉnh 

1. Đảm bảo hoạt động của hệ thống quan trắc 

và phân tích môi trường theo Quyết định số 

1401/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới 

quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 

2010 đến 2020; thực hiện các chương trình 

quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý 

nhà nước bảo vệ môi trường. 

2. Hỗ trợ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo 

dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

gồm các nội dung: xây dựng dự án, điều tra 

khảo sát, đánh giá tình hình ô nhiễm, thực hiện 

xử lý ô nhiễm môi trường, mua bản quyền 

công nghệ xử lý chất thải (nếu có), kiểm tra, 

nghiệm thu dự án: 

- Dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công 

ích do tỉnh quản lý nằm trong danh mục dự án 

theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 

22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng. 

- Dự án xử lý chất thải cho một số bệnh viện, 

cơ sở y tế, trường học thụ hưởng ngân sách 

tỉnh và các cơ sở giam giữ của nhà nước do 

cấp tỉnh quản lý không có nguồn thu hoặc 

nguồn thu thấp. 

- Các dự án, đề án về bảo vệ môi trường bố trí 

từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường theo 

quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường địa phương, bao gồm: hỗ trợ trang thiết 

bị và hoạt động về ứng cứu các sự cố môi 

trường, hỗ trợ xử lý môi trường sau sự cố môi 

trường.   

4. Quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên của 

Nhà nước; quản lý cơ sở chăm sóc, nuôi 

dưỡng, nhân giống một số loài động vật quý 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

hiếm có nguy cơ tuyệt chủng do cấp tỉnh quản 

lý. 

5. Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường của cấp 

tỉnh (bao gồm: thu thập, xử lý và trao đổi thông 

tin); hệ thống thông tin cảnh báo môi trường 

cộng đồng. 

6. Báo cáo môi trường định kỳ và đột xuất; thẩm 

định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ 

môi trường thuộc thẩm quyền của tỉnh.  

7. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình 

kỹ thuật về bảo vệ môi trường ở địa phương; 

xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về 

bảo vệ môi trường. 

8. Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường địa 

bàn tỉnh; Hỗ trợ lực lượng cảnh sát môi trường 

tỉnh  phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

9. Tuyên truyền, tập huấn, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến về bảo vệ môi trường địa bàn 

tỉnh.  

10. Chi giải thưởng, khen thưởng về bảo vệ 

môi trường hàng năm cho tổ chức, cá nhân có 

thành tích đóng góp nhiệm vụ bảo vệ môi 



57 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

trường được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.  

11. Hỗ trợ các ngành, cơ quan có liên quan của 

tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ 

môi trường địa bàn tỉnh 

12. Hỗ trợ các hoạt động thực hiện các dự án, 

đề án bảo vệ và phát triển bền vững môi 

trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu 

theo tinh thần của Quyết định số 

174/2006/QĐ-TTg ngày 28/7/2006 của Thủ 

tướng chính phủ. 

13. Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án hợp tác quốc 

tế về bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh do cấp 

tỉnh quản lý. 

14. Hỗ trợ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh theo quy 

định quản lý ngân sách. 

15. Các hoạt động khác có liên quan đến nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường thuộc cấp tỉnh.  

Điều 6. Nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi 

trƣờng các huyện, thành phố 

1. Hỗ trợ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo 

dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao 

gồm các nội dung: xây dựng dự án, điều tra 

khảo sát, đánh giá tình hình ô nhiễm, thực hiện 

xử lý ô nhiễm môi trường, mua bản quyền 

công nghệ xử lý chất thải (nếu có), kiểm tra, 

nghiệm thu dự án: 

- Thu gom, vận chuyển, xử lý giảm thiểu, tái 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

chế, xử lý, chôn lấp chất thải ở địa bàn. Vận 

hành hoạt động các bãi chôn lấp chất thải hợp 

vệ sinh. 

- Dự án xử lý chất thải cho một số cơ sở y tế, 

trường học thụ hưởng ngân sách các huyện, 

thành phố không có nguồn thu hoặc nguồn thu 

thấp. 

- Các dự án, đề án bảo vệ môi trường bố trí từ 

nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường theo 

quyết định của Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố. 

2. Quản lý các công trình vệ sinh công cộng; 

hỗ trợ trang bị thiết bị, phương tiện thu gom 

rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường ở khu 

dân cư, nơi công cộng. 

3. Thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường địa phương, bao gồm: hỗ trợ trang thiết 

bị và hoạt động về ứng cứu các sự cố môi 

trường; hỗ trợ xử lý môi trường sau sự cố môi 

trường.   

4. Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường của cấp 

huyện (bao gồm: thu thập, xử lý và trao đổi 

thông tin); hệ thống thông tin cảnh báo môi 

trường cộng đồng. 

5. Báo cáo môi trường định kỳ và đột xuất; Xác 

nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo 

vệ môi trường thuộc thẩm quyền của các huyện, 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

thành phố.  

6. Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra 

thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường theo 

thẩm quyền các huyện, thành phố. 

7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về môi trường; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 

bảo vệ môi trường, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến bảo vệ môi trường địa bàn các huyện, 

thành phố. 

8. Chi giải thưởng, khen thưởng bảo vệ môi 

trường các huyện, thành phố cho các tổ chức 

và cá nhân có thành tích đóng góp vào nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý. 

9. Hợp đồng lao động có chuyên môn nghiệp 

vụ về môi trường ở các huyện, thành phố và 

cấp xã.  

10. Các hoạt động khác có liên quan đến 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc các huyện, 

thành phố.”  

(Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2017/TT-

BTC quy định: 

“2. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phƣơng 

a) Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, 

quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường, chương trình, đề án về bảo vệ môi 

trường của địa phương; 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

b) Xây dựng, thẩm định và công bố quy hoạch 

bảo vệ môi trường địa phương; hoạt động thẩm 

định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

của địa phương; thẩm định các nhiệm vụ khác 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường được chi từ nguồn sự nghiệp môi 

trường, thuộc trách nhiệm của địa phương; 

c) Hoạt động của hệ thống quan trắc và phân 

tích môi trường do các cơ quan, đơn vị địa 

phương quản lý theo Quy hoạch tổng thể mạng 

lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc 

gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt (bao gồm vận hành, bảo dưỡng, 

bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định, thay 

thế thiết bị phụ trợ, công cụ, dụng cụ); xây 

dựng và thực hiện các chương trình quan trắc 

hiện trạng môi trường, các tác động đối với 

môi trường của địa phương; 

d) Hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm môi 

trường của địa phương (bao gồm kiểm soát các 

nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu 

đến môi trường); xác định khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng ngừa, 

ứng phó khắc phục sự cố môi trường của địa 

phương; 

đ) Hỗ trợ công tác quản lý chất thải, điều tra, 

đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm môi 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

trường, đánh giá sức chịu tải của môi trường, 

thuộc nhiệm vụ của địa phương theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; thống kê, 

cập nhật tình hình phát sinh chất thải, sản 

phẩm thải bỏ. 

e) Hỗ trợ công tác xử lý ô nhiễm môi trường 

theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(bao gồm các nội dung: điều tra khảo sát, phân 

tích đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường, lập 

kế hoạch, đề án, dự án khắc phục ô nhiễm và 

cải thiện môi trường, mua bản quyền công 

nghệ xử lý chất thải nếu có, kiểm tra, nghiệm 

thu dự án), gồm: 

- Dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công 

ích do địa phương quản lý (đối với dự án có 

tính chất chi sự nghiệp bố trí từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp môi trường), thuộc danh mục dự án 

theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

(Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 

năm 2003 về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý 

triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 4 năm 2008 về việc hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý 

triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy 

thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc 

khu vực công ích, Quyết định số 1946/QĐ-
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 phê duyệt kế 

hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường 

do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm 

vi cả nước, Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg 

ngày 5 tháng 7 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ, Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 

01 tháng 10 năm 2013 phê duyệt Kế hoạch xử 

lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng đến năm 2020) và các Quyết 

định sửa đổi, bổ sung khác của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Hỗ trợ hoạt động thu gom, phân loại, vận 

chuyển, xử lý và chôn lấp chất thải sinh hoạt 

tại địa phương (không bao gồm hoạt động xây 

dựng cơ sở xử lý chất thải). 

- Dự án về bảo vệ môi trường khác theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền; 

g) Hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

theo Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-

BTC-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách 

nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo 

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

h) Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường (bao 

gồm thu thập, xử lý, trao đổi thông tin, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị lưu trữ hệ 

thống thông tin dữ liệu); thống kê môi trường, 

xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê môi trường 

địa phương; báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường của địa phương; 

i) Quản lý các công trình vệ sinh công cộng; 

hỗ trợ thiết bị, phương tiện thu gom rác thải, 

vệ sinh môi trường ở nơi công cộng, khu dân 

cư theo quyết định của cấp có thẩm quyền; hỗ 

trợ các hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ 

chức tự quản về môi trường (hợp tác xã, tổ dân 

phố, các tổ chức chính trị - xã hội). Nội dung 

hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định; 

k) Hỗ trợ duy trì, vận hành các công trình xử lý 

ô nhiễm môi trường công cộng; hỗ trợ sửa 

chữa, cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật 

bảo vệ môi trường cho các làng nghề được 

khuyến khích phát triển. 

l) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận 

thức và ý thức bảo vệ môi trường (bao gồm 

xây dựng và phổ biến các mô hình, điển hình 

tiên tiến, tiêu biểu về phòng ngừa và kiểm soát 

ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải, khắc 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

phục ô nhiễm và cải thiện môi trường theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền); tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường; 

chi giải thưởng, khen thưởng về bảo vệ môi 

trường cho các tổ chức, cá nhân được cấp có 

thẩm quyền quyết định; 

m) Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường (bao 

gồm bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học) 

thuộc trách nhiệm của địa phương và theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền; 

n) Hoạt động kiểm tra các công trình bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án; 

hoạt động kiểm tra việc hoàn thành đề án bảo 

vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận hoàn 

thành khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

trường, hoạt động kiểm tra việc thực hiện giấy 

chứng nhận, giấy phép về môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thuộc 

trách nhiệm của địa phương;  

o) Hoạt động xác nhận kế hoạch bảo vệ môi 

trường; xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản (bao gồm văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, 

làm thêm giờ, đi lại kiểm tra thực tế nếu có); 

p) Hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành, 

Văn phòng thường trực về bảo vệ môi trường 

được cấp có thẩm quyền quyết định; 

q) Vốn đối ứng các dự án hợp tác quốc tế có 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

tính chất chi sự nghiệp về bảo vệ môi trường; 

r) Hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ 

hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, 

cấp xã; 

s) Các hoạt động bảo vệ môi trường khác 

thuộc trách nhiệm của địa phương.”) 

- Khoản 1 Điều 7 viện dẫn đến Thông tư liên 

tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT hiện nay 

đã hết hiệu lực được thay thế bằng Thông tư số 

02/2017/TT-BTC. 

5 Nghị quyết  32/2010/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2010 

Về cấp vốn ban đầu 

và trích lập Quỹ 

phát triển đất 

Bãi bỏ - Phần căn cứ pháp lý ban hành: Tại thời điểm 

ban hành, các văn bản là căn cứ pháp lý ban 

hành Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND là 

phù hợp. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát, văn 

bản là căn cứ pháp lý để ban hành đã hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: 

+ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 

năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành và được 

thay thế bằng Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015. 

+ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 

13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về 

quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đã hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, 

Sở Tài chính - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị trình: 

tháng 7/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=69/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

khoản của Luật Đất đai. 

Tại thời điểm rà soát, toàn bộ nội dung của 

Nghị quyết không còn phù hợp vì đã hết thời 

gian thực hiện cấp vốn ban đầu cho Quỹ phát 

triển đất và trích 30% số thu tiền sử dụng đất, 

tiền đấu giá quyền sử dụng đất:  

Điều 1 quy định: 1. Cấp vốn ban đầu cho Quỹ 

phát triển đất 20.000.000.000đ (Bằng chữ: Hai 

mươi tỷ đồng chẵn) từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Việc cấp vốn ban đầu đƣợc thực hiện trong 

02 năm 2011 và 2012, mỗi năm 10 tỷ đồng. 

2. Trích 30% số thu tiền sử dụng đất, tiền đấu 

giá quyền sử dụng đất theo dự toán giao thu 

hàng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 

2011 – 2015 (sau khi trừ các khoản chi để bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có 

liên quan khác) để lập Quỹ phát triển đất của 

tỉnh. 

6 Nghị quyết 32/2011/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2011 

Quy định chế độ 

đóng góp và miễn 

giảm đối với người 

sau cai nghiện ma 

tuý tại Trung tâm 

Giáo dục - Lao động 

xã hội tỉnh 

Bãi bỏ       - Về căn cứ pháp lý hết hiệu lực: 

      + 
.
Luật Phòng, chống ma túy ngày 

09/12/2000; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống ma tuý ngày 03/6/2008 

được thay thế bằng Luật Phòng, chống ma túy 

ngày 30/03/2021 

     +  Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 

26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị trình: 

tháng 

7/2024
20

 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

                                                 
20

 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Luật Phòng, chống ma tuý về quản lý sau cai 

nghiện ma tuý được thay thế bằng 
.
Nghị định 

số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý 

sau cai nghiện ma túy; 

     
.+ 
Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-

BTC-BLĐTBXH ngày 12/8/2010 của liên Bộ 

Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau 

cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng 

góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma 

tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện được 

thay thế bằng Thông tư số 62/2022/TT-BTC 

ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính Quy định 

việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt 

buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy 

và quản lý sau cai nghiện ma túy 

     Về nội dung: Tại thời điểm rà soát việc thực 

hiện các quy định chế độ đóng góp và miễn 

giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại 

Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh 

được thực hiện theo Luật Phòng, chống ma túy 

ngày 30/03/2021; trong đó không quy định 

người sau cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

nghiện ma túy tỉnh. 

Do vậy các nội dung của Nghị quyết số 

32/2011/NQ-HĐND không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và không cần 

thiết ban hành văn bản thay thế, sửa đổi, bổ 

sung. 

7 Nghị quyết 15/2013/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2013 

Quy định mức chi 

cho bảo đảm công 

tác cải cách hành 

chính Nhà nước và 

các hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ 
Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành: Thông tư 

số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính qui định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

đảm công tác cải cách hành chính nhà nước 

được thay thế bằng Thông tư số 26/2019/TT-

BTC ngày 10/5/22019 hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà 

nước. 

Sở Nội vụ 

 

Sau khi thực 

hiện cải cách 

tiền lương 

8 Nghị quyết 11/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị quyết số 

15/2013/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2013 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định mức 

chi cho bảo đảm 

công tác cải cách 

hành chính Nhà 

nước và các hoạt 

động kiểm soát thủ 

tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Bắc 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Giang 

9 Nghị quyết 19/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017 

Quy định cơ chế, 

chính sách hợp 

đồng giáo viên mầm 

non; mức thu học 

phí bậc học mầm 

non trong các 

trường mầm non 

công lập trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ 
- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành: Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 

2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập được thay thế 

bằng Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ ban hành quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

-  Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-

2021 được thay thế bằng Nghị định 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo. 

- Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định 

về danh mục khung vị trí việc làm và định mức 

số lượng người, làm việc trong các cơ Sở giáo 

dục mầm non công lập được thay thế bằng 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sau khi giải 

quyết được cơ 

chế, chính 

sách đối với 

các giáo viên 

đã được ký 

hợp đồng theo 

Nghị quyết 

19/2017/NQ-

HĐND 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-06-2015-ttlt-bgddt-bnv-dinh-muc-so-luong-nguoi-lam-viec-o-co-so-giao-duc-mam-non-270112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-06-2015-ttlt-bgddt-bnv-dinh-muc-so-luong-nguoi-lam-viec-o-co-so-giao-duc-mam-non-270112.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 

30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng 

dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm 

non công lập 

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND: “2. Chế độ 

tiền lương và các chế độ khác của giáo viên 

hợp đồng lao động theo Nghị quyết này được 

đảm bảo như giáo viên hợp đồng làm việc 

trong biên chế; 3. Kinh phí tổ chức thực hiện 

a) Nguồn thu học phí được cân đối để chi 

lương, phụ cấp cho giáo viên mầm non; b) 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội và các khoản đóng góp bắt buộc 

(tổng 24% quỹ lương); trong đó: Ngân sách 

huyện, thành phố đảm bảo 50%. Riêng hợp 

đồng giáo viên mầm non tại huyện Sơn Động 

và các xã đặc biệt khó khăn do ngân sách cấp 

tỉnh chi trả 100% lương, phụ cấp và các khoản 

đóng góp bắt buộc.”. Như vậy, chế độ, chính 

sách của 854 giáo viên hợp đồng theo quy định 

tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND cơ bản 

như giáo viên trong biên chế. Ngày 

30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một 

số công việc trong cơ quan hành chính và đơn 

vị sự nghiệp công lập, do đó nội dung này 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

không còn phù hợp. 

10 Nghị quyết  

 

41/2019/NQ-

HĐND 

11/12/2019 

Quy định giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa 

bệnh trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Thay thế Căn cứ pháp lý trực tiếp của Nghị quyết hết 

hiệu lực từ ngày 17/11/2023 và được thay thế 

bằng Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 

17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể:   

- Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 

11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, 

thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong 

một số trường hợp; 

- Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-

BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi 

phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường 

hợp. 

- Các mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không còn phù hợp với quy định của  Thông tư 

21/2023/TT-BYT do  điều chỉnh mức lương cơ 

Sở Y tế Tháng 

7/2024
21

 

11 Nghị quyết 50/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 

Bổ sung khoản 4 

Điều 1 của Nghị 

quyết số 

41/2019/NQ-HĐND            

ngày 11 tháng 12 

năm 2019 của 

HĐND tỉnh Bắc 

Giang quy định mức 

giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm 

vi thanh toán của 

Quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-37-2018-tt-byt-muc-toi-da-khung-gia-kham-benh-ngoai-pham-vi-quy-bao-hiem-y-te-402167.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-14-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-37-2018-tt-byt-gia-toi-da-khung-gia-kham-chua-benh-420672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-37-2018-tt-byt-muc-toi-da-khung-gia-kham-benh-ngoai-pham-vi-quy-bao-hiem-y-te-402167.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-37-2018-tt-byt-muc-toi-da-khung-gia-kham-benh-ngoai-pham-vi-quy-bao-hiem-y-te-402167.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 

đồng/tháng. 

12 Nghị quyết 37/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020  

Ban hành quy định 

một số chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2021-2025 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý hết hiệu lực: Nghị định 

số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được 

thay thế bằng Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 

ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Một số nội dung không còn phù hợp và chưa 

được điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương: - Toàn bộ 

quy định hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

và hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 

giá trị (điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự 

thủ tục ) không phù hợp với quy định của Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP và tình hình thực tế 

của địa phương. 

- Văn bản được viện dẫn đã hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng văn bản khác:  

+ Điều 3- Nguyên tắc áp dụng, Điều 7- Trình 

tự, thủ tục thực hiện, Điều 8- Điều kiện hỗ trợ, 

Điều 9- Mức hỗ trợ, Điều 10- Trình tự, thủ tục 

thực hiện, Điều 11- Điều kiện hỗ trợ, Điều 12. 

Mức hỗ trợ viện dẫn Nghị định số 39/2018/NĐ-

CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: Tháng 

7/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-366561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017-320905.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa hết hiệu lực thi hành 

và được thay thế bằng Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Bên cạnh đó, hiện nay các Bộ: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính đã ban hành các Thông tư:  
+ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 
10/5/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều 
của Nghị định số 80/2021/NĐ- 
CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; 
+ Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 
08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước chi thường 
xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 
quy định tại Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính 
phủ;  
+ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 
24/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây 
dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 
và kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 
năm 2024-2026; 

Căn cứ những văn bản pháp lý đã được ban 

hành mới như ở trên và rà soát, đối chiếu với 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tinh Bắc 

Giang ban hành quy định một số chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tinh 

Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, thì việc sửa 

đổi Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND là 

không cần thiết, vì vậy, đề nghị bãi bỏ.  

13 Nghị quyết 59/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 

Quy định hỗ trợ điều 

dưỡng phục hồi sức 

khỏe tập trung cho 

người có công với 

cách mạng và thân 

nhân trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 
Căn cứ pháp lý ban hành: Nghị định 

số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 

của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, 

phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công 

với cách mạng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 

năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng 

trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

Sở Lao động 

- TB&XH 

Tháng 

12/2024
22

 

14 Nghị quyết  07/2014/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2014  

Quy định nội dung 

và mức chi bảo đảm 

cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật và chuẩn tiếp cận 

Thay thế Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành: 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bằng Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015; 

- Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 

Sở Tài chính Tháng 

7/2024
23
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-75-2021-nd-cp-muc-huong-tro-cap-phu-cap-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-478188.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-75-2021-nd-cp-muc-huong-tro-cap-phu-cap-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-478188.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

pháp luật của người 

dân tại cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; 

- Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 

24/01/2013 của Thủ Tướng Chính phủ ban 

hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của 

người dân tại cơ sở hết hiệu lực thi hành và 

được thay thế bằng Quyết định số 

14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ 

tướng chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 

09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ 

Tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn 

tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

- Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-

BTP ngày 27 ngày 01 năm 2014 của Bộ Tài 

chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ 

sở được thay thế bằng Thông tư số 

56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở  

-  Điểm a mục 1 Phụ lục I, mục 11 Phụ lục II 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-14-2014-ttlt-btc-btp-pho-bien-giao-duc-phap-luat-chuan-tiep-can-phap-luat-220705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-14-2014-ttlt-btc-btp-pho-bien-giao-duc-phap-luat-chuan-tiep-can-phap-luat-220705.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

quy định chi thù lao báo cáo viên cấp tỉnh: “Áp 

dụng chế độ thù lao giảng viên quy định tại 

Tiểu mục 1.1, Mục 1, Điều 3  Thông tư số 

139/2010/TT-BTC” đã hết hiệu lực thi hành và 

được thay thế bằng Thông tư số 36/2018/TT-

BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí 

dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

15 Nghị quyết 39/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016  

Sửa đổi, bổ sung nội 

dung, mức chi cho 

công tác hòa giải tại 

mục 3 Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị 

quyết 

số 07/2014/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2014 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

- Mức chi tại Phụ lục kèm theo 02 Nghị quyết  

không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và tình hình phát triển kinh tế- xã 

hội của địa phương (các mức chi thấp hơn so 

với quy định của Thông tư số 56/2023/TT-

BTC và thực tiễn việc chi cho công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật ở địa phương) 

- Một số mức chi chưa được quy định: việc 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong công tác PBGDPL (thù lao 

huy động chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt 

động thực tiễn tham gia triển khai các nhiệm 

vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật; chi biên soạn đồ họa thông tin pháp 

luật; chi biên soạn sách nói pháp luật; chi biên 

soạn bài giảng điện tử …); nhiệm vụ mới trong 

đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (họp 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2014/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=36&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2014/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=36&lan=1
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Hội đồng 

đánh giá tiếp cận pháp luật…); việc triển khai 

nhiệm vụ truyền thông chính sách theo quy 

định tại Điều 2 Quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật và việc triển khai các 

nhiệm vụ tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 

30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông 

chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật giai đoạn 2022 – 2027”.  

16 Nghị quyết 12/2016/NQ-

HĐND ngày 

05/7/2016 

Quy định mức thu 

học phí tại các cơ sở 

giáo dục công lập 

tỉnh Bắc Giang từ 

năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-

2021 

Bãi bỏ Nghị quyết đã không còn thực hiện trên thực 

tiễn, tuy nhiên, không thuộc trường hợp văn 

bản QPPL hết hiệu lực quy định tại Điều 154 

Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn 

bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau 

đây: 

1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 

trong văn bản. 

2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng 

văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ 

quan nhà nước đã ban hành văn bản đó. 

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024  

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

nước có thẩm quyền. 

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì 

văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết 

thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu 

lực. 

Do đó, cần thiết phải bãi bỏ văn bản để đảm 

bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành, thống nhất trong hệ thống văn bản QPPL 

của địa phương. 

17 Nghị quyết 07/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017 

Quy định chính sách 

hỗ trợ cứng hóa 

đường trục thôn,  

đường liên thôn và 

đường nội đồng gắn 

với giao thông liên 

thôn trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang, giai 

đoạn 2017-2021 

Bãi bỏ 

 

Nghị quyết đã không còn thực hiện trên thực 

tiễn, tuy nhiên, không thuộc trường hợp văn 

bản QPPL hết hiệu lực quy định tại Điều 154 

Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Do 

đó, cần thiết phải bãi bỏ văn bản để đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, 

thống nhất trong hệ thống văn bản QPPL của 

địa phương. 

 

Sở Giao 

thông vận tải 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024  

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

18 Nghị quyết 06/2018/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2018 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị quyết số 

07/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2017 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định chính 

sách hỗ trợ cứng hóa 

đường trục thôn, 

đường liên thôn và 



79 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

đường nội đồng gắn 

với giao thông liên 

thôn trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang, giai 

đoạn 2017-2021 

19 Nghị quyết 26/2018/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2018 

Quy định nội dung, 

mức chi đối với các 

Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật và Cuộc thi 

sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Sửa đổi, 

 bổ sung 

Nội dung không còn phù hợp của Nghị quyết: 

do mức chi giải thưởng không phù hợp với tình 

hình thực tế chi giải thưởng tại tỉnh Bắc Giang.  

Sở Tài chính Tháng 

7/2024
24

 

20 Nghị quyết  29/2015/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2015  

Ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân 

bổ nguồn vốn ngân 

sách tỉnh hỗ trợ đầu 

tư cho các huyện, 

thành phố giai đoạn 

2016-2020 

Bãi bỏ Nghị quyết đã không còn thực hiện trên thực 

tiễn, tuy nhiên, không thuộc trường hợp văn 

bản QPPL hết hiệu lực quy định tại Điều 154 

Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Do 

đó, cần thiết phải bãi bỏ văn bản để đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: Tháng 

7/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

21 Nghị quyết  34/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016  

Quy định cơ chế, 

chính sách hỗ trợ 

đầu tư xây dựng 

cảng, bến thủy nội 

địa trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ Nghị quyết đã không còn thực hiện trên thực 

tiễn, tuy nhiên, không thuộc trường hợp văn 

bản QPPL hết hiệu lực quy định tại Điều 154 

Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Do 

đó, cần thiết phải bãi bỏ văn bản để đảm bảo 

Sở Giao 

thông vận tải 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024  

                                                 
24

 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Bắc Giang giai đoạn 

2017 - 2020 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. - Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 7/2024 

22  

 

Nghị quyết 

 

 

47/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022  

Quy định mức hỗ 

trợ một số nội dung 

sử dụng kinh phí sự 

nghiệp nguồn ngân 

sách trung ương 

thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 

2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

 

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực: Thông tư 

số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 được thay thế bằng Thông tư 

55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ tài chính Quy định quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

- Nội dung văn bản: 

+ Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết quy định 

“Các nội dung không quy định tại Nghị quyết 

này thì thực hiện theo Thông tư 

số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính…”. Thông tư số 

53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính đã được thay thế bằng 

Thông tư số Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 

15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Tháng 

7/2024
25

 

                                                 
25

 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-53-2022-tt-btc-quan-ly-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-xay-dung-nong-thon-moi-526065.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-53-2022-tt-btc-quan-ly-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-xay-dung-nong-thon-moi-526065.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-53-2022-tt-btc-quan-ly-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-xay-dung-nong-thon-moi-526065.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

+ Tại khoản 5 của Điều 2 quy định viện dẫn 

thực hiện “Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch 

liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3, 

Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy định chính sách hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 

2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của 

HĐND tỉnh”.  

    Điều 4 của Nghị quyết số 44/2020/NQ-

HĐND đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 

Điều 1 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 

Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. 

23 Quyết định 139/2004/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2004 

 

 

Về việc quy định, 

trang bị, quản lý, sử 

dụng phương tiện 

thông tin điện thoại, 

trong các cơ quan, 

điện thoại công vụ 

tại nhà riêng và điện 

thoại di động đối với 

Thay thế  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực thi hành: 

- Quốc hội đã ban hành Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 

29/11/2005 nên nghị định số 38/1998/NĐ-CP 

ngày 09/6/1998 quy định chi tiết thi hành pháp 

lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí không 

còn phù hợp;  

- Thông tư số 98/1998/TT-BTC ngày 

Sở Tài chính Tháng 9/2024  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2020&eday=09/12/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2020&eday=09/12/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2020&eday=09/12/2020
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

cán bộ lãnh đạo 

trong các cơ quan 

hành chính, đơn vị 

sự nghiệp, tổ chức 

chính trị, các tổ 

chức chính trị-xã hội 

của tỉnh Bắc Giang 

14/7/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực 

hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà 

riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh 

đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị 

xã hội đã hết hiệu lực thi hành và được thay 

thế bằng Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 

30/8/2001 và Thông tư số 29/2003/TT-BTC 

ngày 14/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại 

nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ 

lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính 

trị xã hội. 

24 Quyết định 150/2013/QĐ-

UBND ngày 

02/5/2013 

Quy định mức thu 

tiền nước đối với tổ 

chức cá nhân sử 

dụng nước hoặc làm 

dịch vụ từ công trình 

thuỷ lợi để phục vụ 

cho các mục đích 

không phải sản xuất 

lương thực, mức 

trần phí dịch vụ lấy 

nước từ sau cống 

đầu kênh đến mặt 

ruộng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành:  

+ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy 

lợi năm 2001 được thay thế bằng Luật Thủy lợi 

năm 2017 

+ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 

11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP 

ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 

28/11/2003 của Chính phủ thi hành chi tiết một 

số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi bị bãi bỏ bời Thông tư số 

60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy 

Sở Tài chính - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

9/2024  

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

25 Quyết định 639/2013/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2013 

Sửa đổi Khoản 1, 

Điều 1 Quyết định 

150/2013/QĐ-

UBND ngày 

02/5/2013 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc Quy 

định mức thu tiền 

nước đối với tổ 

chức, cá nhân sử 

dụng nước hoặc làm 

dịch vụ từ công trình 

thuỷ lợi để phục vụ 

cho các mục đích 

không phải sản xuất 

lương thực, mức 

trần phí dịch vụ lấy 

nước từ sau cống 

đầu kênh đến mặt 

ruộng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp 

- Nội dung văn bản không còn phù hợp: các 

mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử 

dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy 

lợi để phục vụ cho các mục đích không phải 

sản xuất lương thực, mức trần phí dịch vụ lấy 

nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không còn 

phù hợp với quy định của Luật Thủy Lợi  năm 

2017 và tinh hình thực tiễn của địa phương. 

- Việc xác định các mức thu tiền nước tại 

Quyết định: đề nghị  Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và PTNT căn cứ vào tình hình kinh tế 

xã hội của địa phương và văn bản của cơ quan 

nhà nước ở Trung ương để xác định nội dung 

tham mưu hình thức xử lý phù hợp.  

 

26 Quyết định 358/2014/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2014 

Ban hành Quy chế 

phối hợp kiểm tra, 

đối chiếu thông tin 

và sử dụng thông tin 

trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản 

nhà nước trên địa 

Thay thế 
Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành: + Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 

03/6/2008 được thay thế bằng Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2017 

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

Sở Tài chính Tháng 9/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

bàn tỉnh Bắc Giang tài sản nhà nước được thay thế bằng Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 

tài sản công. 

+ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 

31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định 

thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC 

ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC 

ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc quy 

định thực hiện một số nội dung của Nghị định 

số 52/2009/NĐ-CP  được thay thế bằng Thông 

tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của 

Chính phủ hướng dẫn một số nội dung của 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 

12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công 

+ Thông tư số 123/2011/TT-BTC ngày 

31/8/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

việc quản lý, khai thác phần mềm Quản lý đăng 

ký tài sản nhà nước được thay thế bằng Thông 

tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, 

khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản 

nhà nước (hiện nay là Thông tư số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn 

việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm 

Quản lý tài sản công) 

+ Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 

09/12/2009 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định 

phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên 

địa bàn tỉnh hết hiệu lưc và được thay thế bằng 

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND ngày 

05/4/2023 Quy định phân cấp thẩm quyền 

quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bắc Giang 

- Nội dung văn bản không còn phù hợp: Điều 

4. Lập, xác nhận Báo cáo kê khai, cập nhật dữ 

liệu tài sản nhà nước vào CSDL; Điều 10-Báo 

cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước không phù hợp với quy 

định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC, Thông tư số 

48/2023/TT-BTC. 

27 Quyết định 739/2014/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2014 

Ban hành Quy định 

quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực giá áp 

dụng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Thay thế Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành và được 

thay thế bằng văn bản khác: Luật Giá năm 2012 

hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Giá 

năm 2023 (hiệu lực 01/07/2024) 

Nội dung điểm e, khoản 1, khoản 2 Điều 9, 

Điều 10 viện dẫn Luật Giá năm 2012 không còn 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

Sở Tài chính Tháng 9/2024 

28 Quyết định 27/2017/QĐ-

UBND ngày 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

04/8/2017 định quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực 

giá áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

739/2014/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2014 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang 

29 Quyết định  337/2015/QĐ-

UBND ngày 

14/8/2015 

Quy định giá tính 

thuế tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Bãi bỏ - Phần căn cứ pháp lý ban hành: Tại thời điểm 

ban hành, các văn bản là căn cứ pháp lý ban 

hành Quyết định này là phù hợp. Tuy nhiên, tại 

thời điểm rà soát, một số văn bản đã hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 

23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thuế tài nguyên hết hiệu lực thi hành và được 

thay thế bằng  Thông tư số 152/2015/TT-BTC 

ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về thuế tài nguyên; Theo quy định tại Khoản 5 

Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 

02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế 

tài nguyên quy định: “Cơ quan chức năng ... 

trình UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính 

thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31/12 để 

Sở Tài chính - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

3/2024  

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

công bố áp dụng từ ngày 01/01 năm tiếp theo 

liền kề”. 

 - Nội dung Bảng giá tính thuế tài nguyên ban 

hành kèm theo Quyết định số 337/2015/QĐ-

UBND không còn phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành. 

30 Quyết định 45/2017/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2017 

Quy định biện pháp 

quản lý thuế đối với 

hoạt động kinh 

doanh vận tải trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

- Phần căn cứ pháp lý ban hành: một số văn bản 

đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế, bãi bỏ 

bằng văn bản khác:  

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 

22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 

được thay thế bằng Nghị định 126/2020/NĐ-

CP ngày 16/10/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô được 

thay thế bằng Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

+ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-

BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải 

bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ bị bãi bỏ một phần văn bản ( Thông 

tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 

Cục Thuế 

tỉnh 

Tháng 

10/2024 

31 Quyết định 35/2018/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều và bãi 

bỏ một số nội dung 

của Quyết định số 

45/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017 

của UBND tỉnh quy 

định biện pháp quản 

lý thuế đối với hoạt 

động kinh doanh 

vận tải trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-83-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-thue-sua-doi-2012-201712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-86-2014-nd-cp-kinh-doanh-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-248987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-lien-tich-152-2014-ttlt-btc-bgtvt-gia-cuoc-van-tai-xe-o-to-gia-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-254963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-lien-tich-152-2014-ttlt-btc-bgtvt-gia-cuoc-van-tai-xe-o-to-gia-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-254963.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

của Bộ Giao thông vận tải Bãi bỏ Điều 3 và 

Điều 4 của Thông tư liên tịch số 

152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 

15/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao 

thông vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước 

vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận 

tải đường bộ. 

2. Việc niêm yết tại quầy bán vé, trên xe ô tô 

các thông tin theo quy định tại Điều 4 của 

Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-

BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng 

dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và 

giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ được tiếp 

tục thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 

2021.) 

- Nội dung không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành: Điểm c Khoản 2 Điều 

2 viện dẫn văn bản đến nay đã hết hiệu lực thi 

hành: Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 

10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;  

32 

 

 

Quyết định 13/2020/QĐ-

UBND ngày 

05/6/2020  

Quy định về khoán 

kinh phí sử dụng xe 

ô tô phục vụ công 

tác chung khi đi 

công tác tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn 

Sửa đổi,  

bổ sung 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực do được thay thế 

bằng văn bản khác: 

+ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 

01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế bằng 

Chính phủ ban hành Nghị định số 

Sở Tài chính Tháng 9/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-86-2014-nd-cp-kinh-doanh-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-248987.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

vị, doanh nghiệp 

nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của 

tỉnh Bắc Giang  

72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 

- Khoản 3 Điều 2 viện dẫn văn bản đến nay đã 

hết hiệu lực thi hành: “theo quy định tại Điều 

24 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 

tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô”   

- Khoản 2 Điều 3 quy định “Không thực hiện 

khoán đối với các đơn vị được trang bị đủ định 

mức xe ô tô dùng chung; xe ô tô chuyên dùng 

là xe 7 chỗ ngồi hai cầu, xe ô tô bán tải.” – 

không phù hợp với quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP:  “b) 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi xin ý kiến 

của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm 

việc của Tỉnh ủy, Thành ủy) ban hành tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương”. 

- Nội dung văn bản chưa được điều chỉnh: đối 

với xe ô tô chuyên dùng, Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP đã giao trách nhiệm cho 

UBND cấp tỉnh quyết định chủng loại, số 

lượng và mức giá cụ thể đối với xe ô tô phục 

vụ công tác của địa phương. 

 Quyết định 10/2021/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2021 

Ban hành Danh mục 

tài sản cố định đặc 

thù; Danh mục, thời 

Sửa đổi,  

bổ sung 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực: Thông tư 

số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 

2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

Sở Tài chính Tháng 9/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-45-2018-tt-btc-huong-dan-tinh-hao-mon-khau-hao-tai-san-co-dinh-tai-co-quan-nha-nuoc-370741.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

gian sử dụng và tỷ lệ 

hao mòn tài sản cố 

định vô hình thuộc 

phạm vi quản lý của 

tỉnh Bắc Giang 

chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản 

cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản 

cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp 

quản lý không tính thành phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp được thay thế bằng Thông tư 

số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản 

lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do 

Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 

không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp. 

- Điều 2 quy định đối tượng áp dụng viện dẫn 

văn bản đến nay đã hết hiệu lực thi hành: 

“Theo quy định tại Điều 2, Thông tư 

số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 

2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản 

cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản 

cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp 

quản lý không tính thành phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp”. 

XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƢỜNG (18 văn bản) 

1 Quyết định 162/2011/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2011 

Ban hành quy định 

về giải thưởng môi 

trường tỉnh Bắc 

Giang 

Thay thế - Căn cứ pháp lý hết hiệu lực: Luật Thi đua, 

Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 14/6/2005 được thay thế bằng 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023. 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Tháng 9/2024 

2 Quyết định 261/2016/QĐ- Về việc sửa đổi, bổ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-45-2018-tt-btc-huong-dan-tinh-hao-mon-khau-hao-tai-san-co-dinh-tai-co-quan-nha-nuoc-370741.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

UBND ngày 

11/5/2016 

sung một số điều 

của Quy định về giải 

thưởng môi trường 

tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

162/2011/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2011 

được thay thế bằng Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020. 

- Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính - 

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc 

quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường được 

thay thế bằng Thông tư số 02/2017/TT-BTC 

ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính  hướng dẫn 

quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 

-  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 

02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường được thay thế bằng Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Nội dung không phù hợp: nội dung và mức 

chi cụ thể cho hoạt động thanh tra, kiểm tra 

giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường (Điều 6), Trách nhiệm 

của các đơn vị thụ hưởng kinh phí từ nguồn 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường ( Điều 8) 
3 Quyết định 768/2014/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2014 

Ban hành Quy định 

một số nội dung về 

quản lý tài nguyên 

nước trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 
- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành do bị bãi 

bỏ, sửa đổi, bổ sung bằng văn bản khác: 

+ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

 

Tháng  

11/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-201-2013-nd-cp-huong-dan-luat-tai-nguyen-nuoc-214786.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

được thay thế bằng Nghị định số  02/2023/NĐ-

CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước 

+ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 

24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản được sửa đổi, bổ sung 

bằng Nghị định số  04/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy 

văn; đo đạc và bản đồ (Điều 2 quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 

2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản) 

+ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 

11/7/2014 ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất được thay 

thế bằng Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT 

ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều 

của một số thông tư liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-36-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-438135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-36-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-438135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-40-2014-tt-btnmt-ve-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-240759.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

4 Quyết định 56/2021/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

một số nội dung về 

quản lý tài nguyên 

nước trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 768/2014/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

- Nội dung không phù hợp: 

+ Khoản 2, khoản 3 Điều 1 Sửa đổi, bổ sung 

Điều 11, Điều 12 Quyết định số 768/2014/QĐ-

UBND viện dẫn thực hiện theo quy đinh Nghị 

định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tài nguyên nước được thay thế 

bằng Nghị định số  02/2023/NĐ-CP 

+ Khoản 7 Điều 1 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 17 Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND 

viện dẫn thực hiện theo quy định “Nghị định 

số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản”  

+ Viện dẫn “Hồ sơ đề nghị cấp phép, gia hạn, 

điều chỉnh, cấp lại giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất được quy định tại khoản 1 Điều 

13, khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 15 

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 

11/7/2014 ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất. 

Mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép, gia hạn, 

điều chỉnh, cấp lại giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất quy định tại Mẫu số 01, 02, 04, 

05, 07 của Danh mục ban hành kèm theo 

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT .” “thực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-201-2013-nd-cp-huong-dan-luat-tai-nguyen-nuoc-214786.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-36-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-438135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-40-2014-tt-btnmt-ve-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-240759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-40-2014-tt-btnmt-ve-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-240759.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

hiện theo quy định tại các Điều 13, Điều 14, 

Điều 15 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT”. ( 

Điều 13, Điều 14 Thông tư số 40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014 ngày 11 tháng 7 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc hành nghề khoan nước 

dưới đất đã bị sửa đổi bổ sung bởi điểm b, c 

khoản 4 Điều 1 Thông tư số 11/2022/TT-

BTNMT). Các nội dung viện dẫn nêu trên điều 

chỉnh trực tiếp các nội dung Quyết định số 

56/2021/QĐ-UBND. 

5 Quyết định 152/2012/QĐ-

UBND ngày 

06/6/2012 

Ban hành quy định 

quản lý và sử dụng 

tiền thu từ xử phạt 

vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường áp 

dụng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ  Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản là Nghị 

định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của 

Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng Nghị định số 

179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường; 

- Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 08/12/2010 của liên bộ Tài chính - 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu, 

nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường hết hiệu lực vì bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục  thu nộp 

tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân 

sách nhà nước đảm bảo hoạt động của lực lượng 

xử phạt vi phạm hành chính; 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

12/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-40-2014-tt-btnmt-ve-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-240759.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

- Nội dung có thay đổi: nội dung và mức chi 

cụ thể cho hoạt động thanh tra, kiểm tra giám 

sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường (Điều 6), trách nhiệm của các đơn vị 

thụ hưởng kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ( 

Điều 8) 

6 Quyết định 10/2019/QĐ-

UBND ngày 

21/5/2019 

Quy định cụ thể một 

số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà 

nước thu hồi đất 

Thay thế Mặc dù đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội 

dung chương trình công tác của UBND tỉnh 

năm 2024, tuy nhiên Ngày 18/01/2024, tại Kỳ 

họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, 

biểu quyết thông qua dự án Luật đất đai sửa 

đổi (Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 

2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Do 

vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có căn 

cứ để tham mưu nội dung văn bản. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

6/2024
26

 

7 Quyết định 70/2021/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy 

định về thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất áp 

dụng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 5 

năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

                                                 
26
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Bắc Giang 

8 Quyết định 21/2023/QĐ-

UBND ngày 

13/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy 

định về thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất áp 

dụng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 5 

năm 2019 của 

UBND tỉnh; Quyết 

định số 

70/2021/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 

của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định 

về thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất áp 

dụng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

10/2019/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2019 của 

UBND tỉnh và 

Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2021 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành quy 

định hạn mức giao 

đất ở, hạn mức công 

nhận đất ở, diện tích 

tối thiểu được tách 

thửa đất và điều kiện 

tách thửa, hợp thửa 

đất áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

9 Quyết định 26/2020/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2020 

Ban hành Quy chế 

phối hợp trong quản 

lý hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung  

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu 

lực: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 

ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn được thay thế bằng Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. 

- Một số nội dung không còn phù hợp với quy 

định pháp luật: Khoản 4 Điều 1 - bổ sung Điều 

7a vào sau Điều 7 viện dẫn  theo quy định tại 

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 

20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

4/2024
27

 

10 Quyết định 21/2022/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2022 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy 

chế phối hợp trong 

quản lý hoạt động 

khoáng sản trên địa 

                                                 
27
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

bàn tỉnh Bắc Giang 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

26/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2020 của 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Giang 

Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn. 

 

11 Quyết định 17/2021/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2021 

Quy định tỷ lệ quy 

đổi từ số lượng 

khoáng sản thành 

phẩm ra số lượng 

khoáng sản nguyên 

khai để làm căn cứ 

tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai 

thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Sửa đổi, bổ 

sung 
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 

2014 được thay thế bằng Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

- Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 

12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản được thay 

thế bằng Nghị định số  27/2023/NĐ-CP ngày 

31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản 

Một số nội dung của Quyết định không còn 

phù hợp với quy định hiện hành: 

Điều 1- Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng 

khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng 

sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang không còn phù hợp với 

Điều 7 - Phương pháp tính phí Nghị định số  

27/2023/NĐ-CP. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

9/2024
28
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

12 Quyết định 71/2021/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2021 

Ban hành Quy chế thu 

thập, quản lý, khai 

thác, chia sẻ và sử 

dụng thông tin, dữ 

liệu về tài nguyên và 

môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được thay 

thế bằng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định thu thập thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ 

lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử 

dụng; 

Đề xuất: Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành 

Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật BVMT năm 2020 nên Sở Tài nguyên và 

Môi trường chưa có căn cứ để sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND ngày 

19/12/2021 theo khoản 1, Điều 114. Thông tin 

về môi trường, Luật BVMT năm 2020 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

12/2024 

13 Quyết định 72/2021/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2021 

Ban hành Quy định 

Bảng giá đất giai đoạn 

2022-2024 tỉnh Bắc 

Giang 

Sửa đổi, 

 bổ sung 

- Nhiều khu đô thị mới, khu dân cư mới được 

đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, một số tuyến 

đường mới được cải tạo, nâng cấp và hình 

thành mới nhưng chưa quy định giá đất; một số 

vị trí giáp ranh có sự chênh lệch về giá đất; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị 

quyết về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

02/2024
29
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

công trình công cộng trên địa bàn thành phố 

Bắc Giang, Huyện Hiệp Hòa, huyện Lục Nam, 

Lạng Giang, Việt Yên 

14 Quyết định 48/2022/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2022 

Ban hành Quy định 

phân vùng các nguồn 

tiếp nhận nước thải 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND quy 

định đối với nguồn nước mặt có thông số 

không còn khả năng chịu tải thì yêu cầu cơ 

sở xả nước thải vào nguồn nước mặt phải 

xử lý đạt quy chuẩn cột A đối với thông số 

đó (khoản 3 Điều 5); theo khoản 2 Điều 7 

Luật BVMT quy định: Không phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường hoặc cấp giấy phép môi 

trường cho dự án đầu tư mới có hoạt động 

xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước 

mặt không còn khả năng chịu tải theo công 

bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

trừ trường hợp chủ dự án đầu tư có phương 

án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất lượng nước mặt trước 

khi thải vào môi trường tiếp nhận hoặc có 

phương án tuần hoàn, tái sử dụng để không 

làm phát sinh thêm nước thải hoặc trường 

hợp dự án đầu tư xử lý ô nhiễm, cải tạo, 

phục hồi, cải thiện chất lượng môi trường 

khu vực bị ô nhiễm. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

8/2024
30
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

15 Quyết định   quy định các loại giấy 

tờ khác về quyền sử 

dụng đất có trước 

ngày 15 tháng 10 năm 

1993 

Ban hành mới Điều 137 Luật Đất đai sửa đổi giao Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

6/2024
31

 

16 Quyết định  quy định hạn mức 

giao đất ở tại nông 

thôn 

Ban hành mới Điều 137 Luật Đất đai sửa đổi quy định: Căn 

cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

6/2024
32

 

17 Quyết định  quy định hạn mức 

giao đất chưa sử dụng 

cho cá nhân đưa vào 

sử dụng theo quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt 

Ban hành mới Điều 176 Luật Đất đai sửa đổi quy định: Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao 

đất chưa sử dụng cho cá nhân đưa vào sử dụng 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

6/2024
33

 

18 Quyết định  quy định tỷ lệ của 

từng loại khoáng sản 

nguyên khai có trong 

tổng khối lượng 

khoáng sản nguyên 

khai chứa nhiều 

khoáng vật, khoáng 

Ban hành mới Quy định tại khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 7 

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 

của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường 

trong khai thác khoáng sản 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tháng 

6/2024
34
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

chất có ích để tính phí 

bảo vệ môi trường 

XV. LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÕNG CHỐNG THAM NHŨNG (0 văn bản) 

XVI. LĨNH VỰC THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG (04 văn bản) 

1 Quyết định 90/2012/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2012 

Ban hành Quy 

định về việc quản 

lý, vận hành, sử 

dụng và bảo đảm 

an toàn thông tin 

trên mạng tin học 

diện rộng của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang 

Bãi bỏ 

 

 

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành: + Nghị 

định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 

định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi Tiết và 

hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật viễn 

thông 

+ Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 

11/08/2011 Quy định về việc quản lý, vận 

hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin 

trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các 

cơ quan Đảng, Nhà nước được thay thế bằng 

Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 

20/10/2017 quy định về quản lý, vận hành, kết 

nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên 

mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ 

quan Đảng, Nhà nước 

- Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông 

đang thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên 

dùng kết nối từ các sở, ban, ngành đến các xã, 

phường, thị trấn và mạng tin học diện rộng kết 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

12/2025 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-25-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-Vien-thong-121713.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-vien-thong-nam-2009-98748.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-vien-thong-nam-2009-98748.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

nối các sở, ban, ngành đến Trung tâm tích hợp 

dữ liệu của tỉnh của Cục Bưu điện Trung ương 

và VNPT Bắc Giang nên việc đảm bảo an toàn 

thông tin do VNPT thực hiện theo các quy 

định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2 Quyết định  34/2020/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2020 

Ban hành Quy chế 

bảo đảm an toàn 

thông tin trong hoạt 

động ứng dụng công 

nghệ thông tin của 

các cơ quan nhà 

nước tỉnh Bắc Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Khoản 2 Điều 7 viện dẫn văn bản hết hiệu lực: 

Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 8 tháng 

5 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

thì phải có Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an 

toàn thông tin mạng và Đăng ký kiểm tra Nhà 

nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được 

thay thế bằng Thông tư số 5/2019/TT-BTTTT 

ngày 09/07/2019 Quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (hiện nay là  Thông tư số 

04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 Quy định 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 

gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Thông tin và Truyền thông) 

- Thiếu các quy định đáp ứng đầy đủ các quy 

định về phướng án quản lý đảm bảo an toàn 

thông tin căn cứ theo Thông tư số 12/2022/TT-

BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 

12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Tháng 

12/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-04-2018-tt-btttt-san-pham-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-quan-ly-bo-thong-tin-381355.aspx


104 

 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ. Do đó, cần bổ 

sung thêm một số điều đáp ứng theo tiêu chuẩn 

về quản lý đảm bảo an toàn thông tin theo cấp 

độ 

3 Quyết định  Quy chế Quản lý, 

vận hành, khai thác 

Kho dữ liệu số tỉnh 

Bắc Giang 

Ban hành 

mới 

Quy định trách nhiệm và nguyên tắc phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản 

lý, vận hành và khai thác sử dụng Kho dữ liệu 

số tỉnh Bắc Giang để đảm bảo sự đồng bộ, 

thống nhất trong toàn tỉnh. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Tháng 

12/2024
35

 

4 Quyết định  Quy chế Quản lý, 

vận hành, khai thác 

và đảm bảo an toàn 

thông tin cho Trung 

tâm tích hợp dữ liệu 

tỉnh Bắc Giang 

Ban hành 

mới 

Quy định trách nhiệm và nguyên tắc phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản 

lý, vận hành và đảm bảo an toàn thông tin 

choTrung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để đảm bảo 

sự đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh và tuân 

thủ quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ -CP 

ngày 01/7/2016 của Chính Phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Tháng 

12/2024
36

 

XVII. LĨNH VỰC TƢ PHÁP (01 văn bản) 

1 Quyết định  25/2020//QĐ-

UBND ngày 

01/8/2020 

 

Ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý 

nhà nước về đăng ký 

thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn 

Thay thế Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành: 

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 

9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm được thay thế bằng Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của  Chính 

Sở Tư pháp Sau khi Bộ 

Tư pháp ban 

hành Thông 

tư, sửa đổi, bổ 

sung hoặc 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế 

Thông tư số 

07/2019/TT-

BTP. 

 

Một số nội dung không còn phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành:  

- Điểm e, g Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 

25/2020//QĐ-UBND quy định: 

1. Sở Tƣ pháp 

e) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho công chức, 

viên chức thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất; công chứng 

viên, người giúp việc cho công chứng viên; đại 

diện các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. 

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn, chỉ đạo Văn phòng đăng ký 

đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện 

quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.” 

- Điểm d Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 

25/2020//QĐ-UBND quy định 

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên 

quan xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu 

về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất theo sự chỉ đạo của cơ quan có 

thẩm quyền. 

Bên cạnh những nội dung đã rà soát ở trên, 

điểm c khoản 4 Điều 3, Điều 7, Điều 8 Quyết 

định số 25/2020/QĐ-UBND dẫn chiếu đến 

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế 

chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất - là căn cứ pháp lý trực tiếp điều chỉnh nội 

dung của văn bản; trong đó có quy định về 

trách nhiệm của Sở Tư pháp (Khoản 2 Điều 9 

Thông tư số 07/2019/TT-BTP). Tuy nhiên, 

hiện nay, Thông tư số 07/2019/TT-BTP chưa 

được sửa đổi hoặc thay thế. 

XVIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (04 văn bản) 

1 Quyết định 19/2018/QĐ-

UBND ngày 

26/7/2018 

Quy định tiêu chí 

ưu tiên xét duyệt 

đối tượng mua, 

thuê, thuê mua nhà 

ở xã hội trên địa 

bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Bãi bỏ Căn cứ pháp lý: Luật Nhà ở ngày 25 

tháng 11 năm 201 4 được thay thế bằng Luật 

Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực ngày 01/01/2025) 

Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội được thay thế bằng Thông tư số 

09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây 

dưng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và 

Sở Xây dựng - Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

12/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

quản lý nhà ở xã hội 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển 

và quản lý nhà ở xã hội được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội;  

Nội dung không còn phù hợp: ngày 

01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP, theo đó: Điều 23 của Nghị 

định 100/2015/NĐ-CP quy định về “Nguyên 

tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, 

thuê, thuê mua nhà ở xã hội” .”  đã được sửa 

đổi không còn quy định xét duyệt theo thang 

điểm. Do đó, Quy định “tiêu chí ưu tiên xét 

duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” ban hành theo 

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 

16/7/2018 của UBND tỉnh không còn phù hợp. 

2 Quyết định  51/2021/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2021 

Ban hành quy định 

một số nội dung về 

đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án 

dự án nhà ở xã hội 

Thay thế Căn cứ pháp lý đã được thay thế, sửa đổi, bổ 

sung: 

- Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 

- Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014. 

 

Sở Xây dựng Thời gian 

trình: Sau khi 

Chính phủ và 

các bộ ngành 

ban hành các 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

2không sử dụng vốn 

nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

- Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 

8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản 

lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã 

hội. 

Nội dung viện dẫn đến văn bản, quy định đã hết 

hiệu lực:  

- Điều 2 Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND 

viện dẫn “Thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 

09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội;   

- Điều 8 viện dẫn Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. 

- Bên cạnh đó, nội dung Quyết định số 

Nghị định, 

Thông tư quy 

định chi tiết, 

hướng dẫn 

Thi hành Luật 

Nhà ở  năm 

2023, Luật 

Đấu thầu năm 

2023 

3 Quyết định  18/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết 

định số 51/2021/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2021 Quy định 

một số nội dung về 

đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án 

nhà ở xã hội không sử 

dụng vốn nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

51/2021/QĐ-UBND và Quyết định số 

18/2023/QĐ-UBND được xây dựng trên cơ sở 

Luật Nhà ở 2013 và Luật Đấu thầu 2013 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, sau khi 

Luật Nhà ở 2023 và Luật Đấu thầu 2023 có hiệu 

lực, thì các Nghị định, Thông tư nêu trên sẽ 

không còn hiệu lực và được thay thế bằng các 

Nghị định, Thông tư mới theo đó phạm vi, đối 

tượng, nội dung, quy định cụ thể sẽ thay đổi 

theo.  

Theo Luật Nhà ở năm 2023 được ban hành 

ngày 27/11/2023 có hiệu lực từ ngày 

01/01/2025, tại Khoản 4 Điều 84 quy định về 

“Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội” có yêu cầu Chính phủ quy định chi tiết về 

điều kiện, tiêu chí để lựa chọn và viện dẫn việc 

lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu. 

4 Quyết định 81/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

Ban hành Quy định 

một số nội dung về 

quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Theo khoản 5, điều 6, Quyết định 

81/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh: “Chủ đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng công trình tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu 

vực được giao đầu tư, trình cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định làm 

cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng. 

Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở chung cư, khu đô thị, khu dân cư, khu 

Sở Xây dựng Tháng 6/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

nhà ở có quy mô nhỏ hơn 2ha hoặc dự án khác 

có quy mô nhỏ hơn 5ha nằm trong quy hoạch 

chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã thì 

không phải lập quy hoạch chi tiết mà chỉ cần 

lập hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận. 

Các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật theo tuyến thì không phải lập quy 

hoạch chi tiết và quy hoạch tổng mặt bằng. Các 

dự án bãi chứa vật liệu xây dựng, khai thác cát 

sỏi, nuôi trồng thủy sản không có công trình 

xây dựng và các dự án sử dụng vốn nhà nước 

có quy mô diện tích nhỏ hơn 1,0ha thì không 

phải lập quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng 

mặt bằng.” 

Như vậy nội dung quy định về quy hoạch 

tổng mặt bằng tại khoản 5, điều 6, Quyết định 

81/2021/QĐ-UBND không còn phù hợp với 

Điều 1 và Điều 2 Nghị định 35/2023/NĐ-CP, 

do nội dung lập quy hoạch chi tiết theo quy 

trình rút gọn chỉ quy định cho khu vực đô thị 

và khu chức năng.. 

XIX. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (05 văn bản) 

1 Nghị quyết  Quy định mức chi 

đặc thù đối với các 

Cuộc thi, Hội diễn, 

Ban hành 

mới 

Nội dung cơ bản Nghị quyết Quy định mức chi 

đặc thù đối với các Cuộc thi, Hội diễn, Liên 

hoan lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Tháng 

12/2024
37

 

                                                 
37

 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

Liên hoan lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật 

trên địa bàn tỉnh 

tỉnh như sau: (1) Những quy định chung; phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) nhằm 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mức 

chi, chế độ chính sách, chi bồi dưỡng cho các 

Cuộc thi, Hội diễn, Liên hoan trên địa bàn tỉnh; 

(3) Các điều khoản thi hành.  

Du lịch 

2 Quyết định  Ban hành Quy định 

mô hình quản lý 

khu, điểm du lịch 

cấp tỉnh 

Ban hành 

mới 

Nội dung cơ bản của Quyết định Ban hành quy 

định mô hình quản lý khu, điểm du lịch cấp 

tỉnh như sau: (1) Những quy định chung; phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Nội dung 

Quy định mô hình quản lý khu, điểm du lịch 

cấp tỉnh, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản 

lý khu du lịch; (3) Quy định quản lý hoạt động 

khu, điểm du lịch cấp tỉnh; quản lý hoạt động 

kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của 

hướng dẫn viên du lịch; Quản lý việc khai thác 

và bảo vệ tài nguyên du lịch; Quy định về bảo 

đảm an toàn cho khách trong khu du lịch; Quy 

định về an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các 

khu du lịch; Quy định về bảo vệ môi trường 

trong các khu du lịch; Quy định về xây dựng 

hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp 

thông tin phục vụ khách du lịch; Quy định về 

bảo tồn văn hóa tại các khu du lịch (4) Các 

điều khoản thi hành  

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Tháng 

11/2024
38

 

3 Quyết định 153/2012/QĐ Ban hành Quy Bãi bỏ
39

 Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND đến nay Sở Văn hoá, - Thời gian cơ 

                                                 
38 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

-UBND ngày 

08/6/2012 

định một số chế độ 

và trang thiết bị 

đối với vận động 

viên, huấn luyện 

viên thể thao tỉnh 

Bắc Giang 

không được thực hiện nhưng không thuộc các 

trường hợp đương nhiên hết hiệu lực theo quy 

định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 quy định 

chế độ chính sách và hỗ trợ đối với huấn luyện 

viên, vận động viện, học sinh năng khiếu thể 

thao tỉnh Bắc Giang để điều chỉnh các nội dung 

này. 

  

Thể thao và 

Du lịch 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024 

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 

4 Quyết định 748/2016/QĐ

-UBND ngày 

20/12/2016 

Quy định chế độ 

đặc thù đối với 

Đội tuyên truyền 

lưu động và thành 

viên Đội nghệ 

thuật quần chúng 

cấp tỉnh, cấp 

huyện trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Bãi bỏ
40

 Quyết định số 748/2016/QĐ-UBND quy định 

chi tiết Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND. 

Tuy nhiên, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Bãi 

bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định chế độ đặc thù 

đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành 

viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Thời gian cơ 

quan chủ trì 

tham mưu đề 

nghị: tháng 

7/2024
41

  

- Thời gian Sở 

Tư pháp trình: 

tháng 4/2024 

 

5 Quyết định  32/2018/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2018  

Ban hành Quy định 

phân cấp và trách 

nhiệm quản lý di 

Bãi bỏ   

một phần 

Quy định của pháp luật hiện hành: 

- Điểm c khoản 1 Điều 5
42

 quy định phân cấp 

cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Thỏa 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

- Tháng 

.../2024
43

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
39

 Báo cáo số 57/BC-SVHTTDL ngày 23/02/2024 Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2019-2023 thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị xử lý bằng hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế là không chính xác, phù hợp với quy định tại Điều 130 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
40

 Báo cáo số 57/BC-SVHTTDL ngày 23/02/2024 Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2019-2023 thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị xử lý bằng hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế là không chính xác, phù hợp với quy định tại Điều 130 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
41

 Tại Công văn tham gia ý kiến, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhất trí với Danh mục do Sở Tư pháp lập và  không bổ sung thời hạn xử lý Quyết định này 
42 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND đã bãi bỏ Điểm a, b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng 

cảnh; công trình tín 

ngưỡng, tôn giáo có 

tiềm năng phát triển 

du lịch trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

thuận, chịu trách nhiệm đối với việc đưa thêm, 

di dời, thay đổi tài liệu, hiện vật trong di tích 

xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia” 

không phù hợp với Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015 quy 

định: 

1. Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực 

hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa 

phương, cơ quan nhà nƣớc ở trung ƣơng và 

địa phƣơng đƣợc quyền phân cấp cho chính 

quyền địa phƣơng hoặc cơ quan nhà nƣớc 

cấp dƣới thực hiện một cách liên tục, thường 

xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn 

thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

- Khoản 8 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015 UBND tỉnh có nhiệm 

vụ, quyền hạn: “8. Phân cấp, ủy quyền 

cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ 

chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ủy ban nhân dân tỉnh.” 

- Điều 12 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

Du lịch 

                                                                                                                                                                                                                                                    
43

 - Tại Công văn tham gia ý kiến, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhất trí với Danh mục do Sở Tư pháp lập và  không bổ sung thời hạn xử lý Quyết định này; 

- Tại Báo cáo số 57/BC-SVHTTDL ngày 23/02/2024  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không bổ sung nội dung này 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 

1  Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quy định: 

“Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

4. Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, phân cấp hoặc ủy quyền cho 

sở và Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số 

nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp 

luật.” 

LĨNH VỰC Y TẾ (04 văn bản) 

1 Nghị quyết  Quy định nội dung, 

mức chi các hoạt 

động Y tế - Dân số 

giai đoạn 2025-2030 

Ban hành 

mới  

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi các 

hoạt động Y tế - Dân số giai đoạn 2025-2030, 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Y tế Tháng 

12/2024
44

 

2 Quyết định 05/2017/QĐ-

UBND ngày 

07/3/2017 

Ban hành Quy chế 

phối hợp trong hoạt 

động thanh tra thuộc 

lĩnh vực Y tế trên 

Thay thế - Căn cứ đã hết hiệu lực: + Luật Thanh tra ngày 

15 tháng 11 năm 2010 được thay thế bằng Luật 

Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 

có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; 

Sở Y tế Tháng 6/2024 

                                                 
44

 Đã nêu tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh ban hành nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-327884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 

năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thanh tra hết hiệu lực được thay thế bằng Nghị 

định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra. 

- Nội dung trong Quyết định không còn phù 

hợp: + điểm d, Khoản 1, Điều 7: "Điều 24, 

Điều 36 của Luật Thanh tra, Điều 13 của Nghị 

định số 86/2011/NĐ-CP" đã hết hiệu lực được 

thay thế bằng Nghị định số 43/2023/NĐ-CP 

ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thanh tra. 

3 
Quyết định  15/2019/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2019 

Quy định phân cấp 

và trách nhiệm quản 

lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm 

thuộc lĩnh vực y tế 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Thay thế 
Nội dung không còn phù hợp: Điểm b, Khoản 

1; Điểm c Khoản 2 và Điểm c Khoản 3 của 

Điều 3 của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

quy định phân cấp cho Sở Y tế, UBND huyện, 

thành phố và UBND xã, phường, thị trấn quản 

lý ATTP đối với kinh doanh, quảng cáo thực 

phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các 

cơ sở hành nghề y dược tư nhân được phân cấp 

tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 của Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND hết hiệu lực do Quyết 

định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Giang Quy định về phân 

cấp và trách nhiệm QLNN về hành nghề y 

dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã 

được Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 

Sở Y tế Tháng 9/2024 

4 
Quyết định  23/2021/QĐ-

UBND ngày 

01/7/2021  

Sửa đổi, bổ sung 

một số điểm, khoản 

của Điều 3 Quyết 

định số 

15/2019/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 6 

năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang quy định 

https://vbpl.vn/bacgiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137216&Keyword=15/2019/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/bacgiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137216&Keyword=15/2019/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/bacgiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148253&Keyword=15/2019/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/bacgiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148253&Keyword=15/2019/Q%C4%90-UBND
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

phân cấp và trách 

nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn 

thực phẩm thuộc 

lĩnh vực y tế trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

05/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang bãi bỏ. 

 

XXI. LĨNH VỰC KHÁC (02 văn bản) 

1 Quyết định 06/2021/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2021 

Ban hành Quy định về 

tổ chức xét, tôn vinh 

danh hiệu “Trí thức 

Bắc Giang tiêu biểu” 

Thay thế - Căn cứ đã hết hiệu lực: Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 được 

thay thế bằng Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2023  

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng được thay thế bằng quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

- Nội dung không còn phù hợp: 

- Sửa đổi khoản 1, Điều 10 của Quy chế quy 

định: Trí thức Bắc Giang tiêu biểu được Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Biểu trưng, Bằng khen 

kèm tiền thưởng theo quy định cho phù hợp và 

tương đương với danh hiệu doanh nhân tiêu 

biểu. Sửa thành "Trí thức Bắc Giang tiêu biểu 

Liên hiệp 

các hội Khoa 

học và Kỹ 

thuật tỉnh 

Tháng 

10/2024 
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

được Chủ tịch UBND tỉnh tặng: Bằng công 

nhận Trí thức Bắc Giang tiêu biểu, Biểu trưng 

và kèm theo tiền thưởng bằng 05 (năm) lần 

mức lương tối thiểu chung theo quy định pháp 

luật hiện hành tại thời điểm quyết định tặng 

danh hiệu". 

- Điểm c, khoản 1, Điều 7 quy định: Các Ủy 

viên Hội đồng là lãnh đạo các cơ quan: Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn lao động tỉnh, 

Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng) và đại 

diện một số cơ quan liên quan. Trong đó, Ban 

Thi đua khen thưởng sửa đổi thành Phòng Thi 

đua, khen thưởng. 

2 Quyết định 113/2015/QĐ-

UBND ngày 

01/4/2015 

Ban hành Quy chế 

theo d i, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ  do 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

giao   

Sửa đổi, 

bổ sung 

- Căn cứ đã hết hiệu lực một phần: Quyết định 

số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế 

theo d i, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Quy chế theo d i, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định 

số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 

- Nội dung không còn phù hợp: 

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh không phù hợp 

với quy định Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

23/2018/QĐ-TTg: Quy chế quy định về công 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Tháng 7/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-42-2014-qd-ttg-quy-che-theo-doi-don-doc-kiem-tra-viec-thuc-hien-nhiem-vu-241339.aspx
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế, bãi bỏ 

hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý/ 

kiến nghị xử 

lý; tình hình 

xây dựng 

tác theo d i, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ giao trong các văn bản quy phạm 

pháp luật, chương trình công tác, văn bản chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, bao gồm văn bản mật, tối mật, 

tuyệt mật. 

Điều 4- Phân loại các nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao không phù hợp với 

quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

23/2018/QĐ-TTg: “1. Nhiệm vụ giao có thời 

hạn thực hiện.2. Nhiệm vụ giao không có thời 

hạn thực hiện.” 

- Điều 5. Nội dung thông tin phải cập nhật, 

Điều 6. Quy trình cập nhật thông tin không phù 

hợp với khoản 4, khoản 5 Điều 1  Quyết định 

số 23/2018/QĐ-TTg (trong đó sửa đổi, bổ sung 

quy định về trách nhiệm và quy trình cập nhật 

thông tin; thời hạn cập nhật thông tin trên Hệ 

thống quản lý cơ sở dữ liệu theo d i; nhiệm vụ, 

quyền hạn theo d i, đôn đốc; nhiệm vụ, quyền 

hạn kiểm tra; trách nhiệm của các cơ quan liên 

quan). 
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